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DANH MỤC VIẾT TẮT 

 

STT Kí hiệu tắt Nội dung đầy đủ 

1 HS Học sinh 

2 GV Giáo viên 

3 THPT Trung học phổ thông 

4 THCVĐ Tình huống có vấn đề 

5 DHNVĐ Dạy học nêu vấn đề 

6 PPDH Phương pháp dạy học 
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I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Từ thực tế dạy học hóa học ở trường THPT qua nhiều năm giảng dạy tại Hà 

Nội tôi nhận thấy tỷ lệ học sinh (HS) yếu về môn Hóa rất cao và HS không hứng 

thú học tập bộ môn. Khác với các môn học khác, môn hóa học có nhiều khái niệm 

trừu tượng và khó, do đó HS tiếp thu kiến thức ngày càng khó khăn và thiếu hụt. 

Giáo viên (GV) phải tạo cho HS động cơ, quyết tâm phấn đấu vươn lên để tự khẳng 

định mình. “Động cơ học tập không có sẵn, không thể áp đặt, phải hình thành dần 

dần trong quá trình HS chiếm lĩnh đối tượng học tập dưới sự tổ chức và điều khiển 

của thầy” 

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, lượng kiến thức của 

nhân loại là vô tận, chúng ta phải thay đổi phương pháp dạy và học theo hướng tích 

cực, trong đó người học chuyển dần từ vai trò bị động sang chủ động, tích cực tiếp 

thu kiến thức. Tinh thần đó đã được nêu trong Luật Giáo dục 2005: “Phương pháp 

giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; 

phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, 

khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 

tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.”  

Để thực hiện được vấn đề này, điều quan trọng là GV phải xây dựng được 

những tình huống có vấn đề trong dạy học. Để HS có thể thấy rằng muốn đạt được 

mục tiêu trong học tập, ngoài môi trường, các tác nhân khác thuận lợi còn phải có 

sự cố gắng quyết tâm của cả thầy và trò trong quá trình học tập. Sẽ có kết quả tốt 

hơn nếu GV tổ chức được các buổi ngoại khóa tìm hiểu về vai trò của hóa học trong 

đời sống, sản xuất; các buổi nói chuyện về các nhà bác học, những ngành nghề liên 

quan đến hóa học; tổ chức những buổi sinh hoạt giới thiệu những tấm gương học tốt 

môn hóa học trong và ngoài trường, kích thích lòng tự trọng của HS... 

Đối với HS thì sự chán ghét bộ môn là rất có thể (đây có thể là nguyên nhân 

dẫn đến sự yếu kém của HS, làm cho HS sợ học, chán ghét bộ môn). Hóa học là 

môn học thực nghiệm và có ý nghĩa rất quan trọng của khoa học đời sống hàng 

ngày. Có nhiều cách để nâng cao chất lượng học tập môn hóa 

Ví dụ: 

 - Cho HS thấy được vai trò, tầm quan trọng của môn hóa học trong chương 

trình THPT và các cấp học trên; vai trò và tầm quan trọng của hóa học trong đời 

sống, trong thực tiễn phát triển khoa học kỹ thuật...Qua việc cho HS sử dụng kiến 

thức bộ môn giải quyết các bài tập thực tiễn, giải thích các hiện tượng tự nhiên xảy 

ra xung quanh trong đời sống và trong sản xuất. 

 - Thay đổi phương pháp, hình thức dạy học: Linh hoạt, đa dạng trong mỗi 

giờ, mỗi phần, chú ý hoạt động đặc trưng bộ môn (thí nghiệm hóa học biểu diễn, thí 

nghiệm thực hành), sử dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học. HS rất hào hứng 
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khi được tham gia thí nghiệm trong giờ học hay trong phòng thí nghiệm, bài học sẽ 

có kết quả tốt khi sử dụng các phương tiện như máy vi tính, máy chiếu đa năng, các 

phần mềm hóa học... 

 - Phong cách làm việc của GV qua từng bài giảng trong quá trình nghiên cứu 

bộ môn; sự gần gũi, sự nhìn nhận của GV trong sự cố gắng, nỗ lực của HS. Tạo 

không khí vui vẻ, thoải mái trong mỗi giờ học (yêu cầu nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ 

nhàng, không căng thẳng), đây chính là nghệ thuật sư phạm của GV nhờ sự nắm 

vững kiến thức khoa học của bộ môn, hiểu và nắm vững quy luật nhận thức, tâm lý 

sư phạm..., hiểu rõ, đồng cảm với đối tượng HS mà mình dạy. 

 - Lựa chọn bài tập có ý nghĩa (đặc biệt các bài tập có liên quan đến thực tiễn, 

bài tập có nhiều cách giải hay, sáng tạo), bài tập có yêu cầu phù hợp với đối tượng 

HS, sao cho đối tượng yếu kém nếu thực sự cố gắng cũng hoàn thành được yêu cầu 

GV giao. Bài tập được nâng dần theo chất lượng và mức độ yêu cầu. 

Do đó, cách tốt nhất là rèn luyện cho HS cách học hơn là nhồi nhét kiến thức. 

Trong những phương pháp dạy học tích cực hiện nay, dạy học nêu vấn đề là một 

trong những phương pháp có thể phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực ở HS 

nhất. Bằng cách sử dụng những tình huống có vấn đề, HS sẽ chủ động chiếm lĩnh tri 

thức trong quá trình tìm hướng giải quyết những vấn đề đó. Từ đó hình thành ở các 

em nhân cách của người lao động mới biết tự chủ và có năng lực giải quyết các vấn 

đề do cuộc sống đặt ra. 

Trong thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu về dạy học bằng tình huống có vấn 

đề (THCVĐ), tuy nhiên trong dạy học hóa học, các THCVĐ vẫn chưa được khai 

thác triệt để (các thí nghiệm vẫn còn mang nặng tính chất biểu diễn minh họa, 

truyền đạt kiến thức mới vẫn còn mang nặng tính chất thông báo, …). 

Xuất phát từ những lí do, mục đích, ý nghĩa nói trên, tôi đã nghiên cứu cẩn 

thận và mạnh dạn chọn thực hiện sáng kiến kinh nghiệm đề tài:  

“PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  

BẰNG CÁCH XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG 

DẠY CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI HÓA HỌC 12” 

với mong muốn nghiên cứu sâu về tính ưu việt và khả năng vận dụng các tình 

huống có vấn đề trong dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, rèn 

luyện cho học sinh khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, từng bước tự nghiên 

cứu giành lấy tri thức khoa học, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dạy học hóa 

học ở trường THPT nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. 

Nghiên cứu được tiến hành trên một nhóm đối tượng là học sinh lớp 12 ban 

A trường THPT các em đều có học lực khá, giỏi, rất có ý thức trong học tập. Thời 

gian tôi tiến hành nghiên cứu và khảo sát học sinh sau khi học xong phần hóa học 

hữu cơ, bắt đầu vào chương Đại cương kim loại lớp 12, từ tháng 10 năm 2020 đến 

tháng 3 năm 2021. 
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Thời gian Nội dung tiên hành nhiên cứu 

10/2020→  11/2020 Giáo viên giảng dạy nội dung lí thuyết của từng chương  

11/2019→  12/2019 Học sinh hoàn thành đề cương ôn tập lí thuyết hóa học 

12/2020→  03/2021 Kiểm tra  khảo sát và  báo cáo kết quả  nghiên cứu 

II. THỰC TRẠNG  

1. Thuận lợi 

 Hóa học, đây là môn học vừa lý thuyết, vừa thực nghiệm. Với đặc thù như 

vậy, hóa học đòi hỏi ở HS rất nhiều về năng lực tư duy, phân tích, phán đoán và khả 

năng tìm tòi sáng tạo để nắm vững kiến thức, từ đó rèn luyện kỹ năng và phát triển 

thành kỹ xảo. Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề (DHNVĐ) trong dạy học 

hóa học có thể tăng cường phát huy được sự chủ động, sáng tạo, tích cực nhận thức 

của HS ở mức độ cao, có thể giúp HS từng bước tự nghiên cứu, có nhiệm vụ và nhu 

cầu giành lấy kiến thức mới về bộ môn hóa học.  

 Hầu hết GV đều đồng tình là DHNVĐ giúp tăng cường khả năng quan sát, 

phân tích, sáng tạo của HS, phát huy tính tích cực học tập của HS, từng bước rèn 

luyện cho HS khả năng tự học, chuyển từ lối học thụ động sang chủ động giành lấy 

kiến thức thông qua việc giải quyết vấn đề. 

 DHNVĐ giúp rèn luyện cho HS khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề. 

Những tình huống có vấn đề hấp dẫn sẽ làm HS hứng thú, say mê môn học hơn, 

giúp giờ học thêm sinh động. Nếu áp dụng phương pháp DHNVĐ đạt kết quả tốt sẽ 

giúp nâng cao khả năng sáng tạo của GV. 

2. Khó khăn 

- Tỉ lệ sử dụng phương pháp DHNVĐ vẫn thấp là do GV gặp nhiều khó 

khăn khi sử dụng. Khó khăn lớn nhất đối với GV đó là HS đã quen với phương 

pháp dạy học truyền thống nên còn thụ động, lười suy nghĩ giải quyết vấn đề. Khó 

khăn khi xây dựng các tình huống hấp dẫn, gắn liền với thực tế, vì như vậy mới thu 

hút được HS. Vì nội dung bài học quá dài nên GV không có điều kiện cho HS giải 

quyết các tình huống phức tạp ngay trên lớp, GV chỉ có thể sử dụng phương pháp 

DHNVĐ ở một số bài có nội dung không quá dài nếu không có thể không theo kịp 

tiến độ chương trình.  

- Trong khi đó lại tốn nhiều thời gian chuẩn bị, suy nghĩ để thiết kế tình 

huống, thiếu tài liệu tham khảo về DHNVĐ. Ngoài ra do GV chưa có kinh nghiệm 

dẫn dắt HS vào vấn đề cuốn hút. Bên cạnh đó, trình độ HS lại không đồng đều hoặc 

trình độ HS không cao dẫn đến khó thiết kế tình huống, khó quản lí lớp khi sử dụng 

DHNVĐ. 

- Các giáo viên chưa có nhiều sự giao lưu, chia sẻ và trao đổi với nhau. Nên 

chưa thực sự phát huy và học hỏi được nhiều. Cần nâng cao sự chia sẻ và trao đổi 

giữa các giáo viên với nhau nhiều hơn nữa. 
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3. Số liệu thống kê 

Bảng 1. Cảm nhận chung của HS về môn hóa học 

Cảm nhận của HS 
Số ý 

kiến 
Tỷ lệ Thứ tự 

Môn học quá khó, em không hiểu 14 38,89% 2 

GV giảng bài không hấp dẫn, không liên hệ thực tế 9 25,00% 3 

Mất kiến thức cơ bản về hóa học, không có hứng thú học 17 47,22% 1 

Bảng 2. Phản ánh mức độ hoạt động học tập của HS 

Hoạt động học tập của HS 
Thường xuyên Bình thường Ít khi 

SL % SL % SL % 

Chú ý nghe giảng, phát biểu ý 

kiến 
7 19,44 20 55,55 9 25,00 

Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 5 13,89 27 75,00 4 11,11 

Tích cực làm bài tập 6 16,67 19 52,78 11 30,56 

Đọc thêm sách tham khảo hóa học 4 11,11 15 41,67 17 47,22 

Bảng 3. Mức độ sử dụng phương pháp dạy học tích cực 

Phương pháp dạy học 
Không sử 

dụng 
Đôi khi 

Thường 

xuyên 

Rất thường 

xuyên 

1. Phương pháp trực quan 
0 

0% 

74 

76,29% 

20 

20,62% 

3 

3,09% 

2. Bài tập hóa học 
0 

0% 

4 

4,12% 

24 

24,74% 

69 

71,14% 

3. Dạy học nêu vấn đề 
0 

0% 

51 

52,58% 

29 

29,9% 

17 

17,52% 

4. Phương pháp grap dạy học 
21 

21,65% 

63 

64,95% 

13 

13,4% 

0 

0% 

5. Dạy học theo hoạt động 
0 

0% 

47 

48,45% 

40 

41,24% 

10 

10,31% 

6. Dạy học cộng tác nhóm nhỏ 
12 

12,37% 

53 

54,64% 

26 

26,8% 

6 

6,19% 

- Trong các phương pháp dạy học (PPDH) tích cực, chỉ có phương pháp sử 

dụng bài tập hóa học được sử dụng thường xuyên nhất (thường xuyên 24,74%, rất 

thường xuyên 71,14%).  

- Còn DHNVĐ đã được các GV chú ý nhưng vẫn còn ở mức độ thấp. Đa số 

các GV thỉnh thoảng sử dụng phương pháp DHNVĐ (52,58%), chỉ một số ít GV là 

thường xuyên (17,52%).  
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- Còn các PPDH tích cực khác chỉ đôi khi được sử dụng.  

Bảng 4. Mức độ cần thiết của việc sử dụng THCVĐ khi dạy môn Hóa ở THPT 

STT Mức độ cần thiết Số GV % 

1 Không cần thiết 0 0% 

2 Bình thường 13 13,4% 

3 Cần thiết 61 62,89% 

4 Rất cần thiết 23 23,71% 

- Hầu hết các GV đều cho rằng việc sử dụng THCVĐ trong dạy học hóa học ở 

trường THPT là cần thiết 62,89%, rất cần thiết 23,71%. 

Bảng 5. Khó khăn gặp phải khi sử dụng THCVĐ 

Các khó khăn 

 

Mức độ 
 

TB 

1 2 3 4 5 

Tốn nhiều thời gian suy 

nghĩ thiết kế tình huống 

4 

4,12% 

17 

17,53% 

45 

46,39% 

22 

22,68% 

9 

9,28% 
3,15 

Thiếu tài liệu tham khảo 
12 

12,37% 

17 

17,53% 

29 

29,9% 

37 

38,14% 

2 

2,06% 
3,00 

Khó xây dựng tình huống 

hấp dẫn, gắn với thực tế 

13 

13,4% 

15 

15,46% 

19 

19,59% 

29 

29,9% 

21 

21,65% 
3,31 

Thiếu các phương tiện trực 

quan để tạo THCVĐ 

7 

7,22% 

21 

21,65% 

23 

23,71% 

35 

36,08% 

11 

11,34% 
3,23 

Chưa có kinh nghiệm dẫn 

dắt HS vào vấn đề 

19 

19,59% 

17 

17,53% 

33 

40,02% 

21 

21,65% 

7 

7,21% 
2,79 

Không có điều kiện cho 

HS giải quyết tình huống 

phức tạp ngay tại lớp 

5 

5,15% 

25 

25,77% 

23 

23,71% 

29 

29,9% 

15 

15,47% 
3,25 

HS thụ động, lười suy nghĩ 

giải quyết vấn đề 

9 

9,28% 

13 

13,4% 

21 

21,65% 

23 

23,71% 

31 

31,96% 
3,56 

Bảng 6. Các ưu điểm của DHNVĐ 

STT Ưu điểm đối với HS 
Số 

GV 
% 

1 Phát huy tính tích cực học tập của HS 84 86,6% 

2 Rèn luyện HS khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề 76 78,35% 
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STT Ưu điểm đối với HS 
Số 

GV 
% 

3 Tăng cường khả năng quan sát, phân tích, sáng tạo của HS 85 87,63% 

4 
hủ động giành lấy kiến thức thông qua việc giải quyết vấn 

đề 
79 81,44% 

5 HS hứng thú, say mê môn học hơn 75 77,32% 

6 Giờ học thêm sinh động 71 73,2% 

7 Nâng cao khả năng sáng tạo của GV 69 71,13% 

8 Từng bước rèn luyện cho HS khả năng tự học 83 85,57% 

 

III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI  

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 

Trên thế giới cũng có rất nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục nghiên cứu phương 

pháp này như M. I Mackmutov, Xcatlin, Machiuskin, … 

Năm 1974, giáo sư Nguyễn Ngọc Quang, trong lí luận dạy học Hóa học đã giới 

thiệu DHNVĐ là một xu hướng nâng cao cường độ của sự dạy học. Giáo sư 

Nguyễn Ngọc Quang xác định: Học là quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh 

khái niệm khoa học dưới sự điều khiển sư phạm của giáo viên, chiếm lĩnh khái niệm 

khoa học là mục đích của hoạt động học. HS sẽ thu nhận kiến thức từ kho tàng văn 

hóa xã hội của nhân loại thành nền học vấn riêng cho bản thân, Như vậy quá trình 

chiếm lĩnh khái niệm thành công sẽ đạt được 3 mục đích dạy học: Trí dục, phát triển 

tư duy, giáo dục. 

Năm 1995, GS. Vũ Văn Tảo trong tổng luận: “Dạy học giải quyết vấn đề: một 

hướng đổi mới trong mục tiêu và phương pháp đào tạo” cho rằng “giải quyết vấn đề 

là một ý tưởng xuất hiện trong giáo dục hiện đại, một cách khá phổ biến và có tính 

hấp dẫn trong vòng hơn một thập kỉ nay”. 

Trong “Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên GV THPT” chu kì III năm 2004-2007, 

TS. Lê Trọng Tín xem DHNVĐ là một trong những PPDH tích cực mà người GV 

cần tăng cường sử dụng để phát huy tính tích cực, tư duy cho HS. 

Trong những năm gần đây, dạy học bằng THCVĐ đã được nghiên cứu nhiều 

hơn trong giảng dạy hóa học qua một số luận án, luận văn và khóa luận. Trong 

giảng dạy hoá học ở trường phổ thông GV thường các phương pháp dạy học cơ bản 

như: Thuyết trình, trực quan, đàm thoại ơrixtic, nghiên cứu, nêu vấn đề ơrixtic. Ta 

hãy xem xét đặc điểm bản chất, cấu trúc của các phương pháp nêu vấn đề - ơrictic 

(dạy học nêu và giải quyết vấn đề). 
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Nét đặc trưng cơ bản của phương pháp này là sự lĩnh hội tri thức thông qua đặt 

và giải quyết các vấn đề. Bản chất của dạy học nêu vấn đề là GV đặt ra trước HS 

các vấn đề khoa học mở ra cho các em những con đường giải quyết vấn đề đó. 

Dạy học nêu vấn đề - ơrixtic là một tổ hợp phương pháp dạy học phức tạp, tức 

là một tập hợp nhiều phương pháp dạy học liên kết với nhau chặt chẽ, trong đó 

phương pháp xây dựng bài toán ơrixtic giữ vai trò trung tâm chủ đạo, gắn bó 

phương pháp dạy học khác trong một hệ thống toàn vẹn. Như vậy phương pháp xây 

dựng bài toán ơrixtic (tạo tình huống có vấn đề) giữ trung tâm, chủ đạo. 

Phương pháp nêu vấn đề - ơrixtic có nét cơ bản sau: GV đặt ra trước HS một 

loạt những bài toán chứa đựng những mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái cần phải 

tìm nhưng chúng được cấu trúc lại một cách sư phạm, gọi là bài toán nêu vấn đề 

ơrixtic. 

Trong quá trình tìm hiểu bản chất các phương pháp dạy học hoá học, nội dung 

chương trình hoá học THPT, tâm sinh lí HS lớp 12 và quá trình nhận thức của HS 

chúng tôi nhận thấy rằng sử dụng tốt và có hiệu quả phương pháp dạy học nêu và 

giải quyết vấn đề (nêu vấn đề ơrixtic) trong giảng dạy hoá học THPT thì sẽ nâng 

cao hiệu quả của giờ dạy, đây cũng là phương pháp được ưu tiên khi giảng dạy hoá 

học THPT hiện nay. 

1.2. Dạy học nêu vấn đề 

1.2.1. Định nghĩa 

Tình huống có vấn đề: 

- Tác giả Nguyễn Xuân Khoái đã khẳng định: “THCVĐ phải phản ánh được 

mâu thuẫn biện chứng giữa kiến thức mới với kiến thức cũ, đó là mâu thuẫn bản 

chất bên trong, không phải mâu thuẫn hình thức bên ngoài”.. 

- GS. Nguyễn Ngọc Quang: “THCVĐ là tình huống mà khi đó mâu thuẫn 

khách quan của bài toán nhận thức được HS chấp nhận như một vấn đề học tập mà 

họ cần và có thể giải quyết được”. 

- Nhìn chung, THCVĐ có thể được hiểu là tình huống gợi cho người học 

những khó khăn về lí luận hay thực tiễn mà họ thấy cần thiết phải vượt qua và có 

khả năng vượt qua nhưng không phải ngay tức thời mà cần phải có quá trình tư duy 

tích cực, vận dụng, liên hệ những tri thức cũ liên quan.  

- Một tình huống được gọi là có vấn đề thì phải thoả mãn 3 điều kiện sau: 

 + Tồn tại một vấn đề. 

 + Gợi nhu cầu nhận thức. 

 + Gợi niềm tin vào khả năng của bản thân. 

Dạy học nêu vấn đề: 

Có nhiều cách gọi khác nhau nhưng về bản chất thì hoàn toàn giống nhau, 

chúng tôi chấp nhận dùng thuật ngữ “DHNVĐ” và định nghĩa như sau: 
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- DHNVĐ là một trong những PPDH mà GV là người tạo ra THCVĐ, tổ chức 

và điều khiển HS phát hiện vấn đề, HS tích cực, chủ động, tự giác giải quyết vấn đề 

thông qua đó lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo nhằm đạt mục tiêu dạy học. 

  - DHNVĐ là một PPDH phức hợp, tức gồm nhiều PPDH liên kết với nhau, 

trong đó phương pháp xây dựng THCVĐ giữ vai trò trọng tâm, chủ đạo, gắn bó với 

các PPDH khác thành một phương pháp toàn vẹn. 

 - DHNVĐ là một cách tiếp cận tổng thể trong giáo dục ở góc độ chương trình 

học lẫn quá trình học; tăng cường kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tự học và kỹ 

năng làm việc nhóm; quá trình học có tính hệ thống như quá trình giải quyết vấn đề 

hoặc thử thách có thể gặp trong đời sống. 

1.2.2. Bản chất của dạy học nêu vấn đề 

Bản chất của DHNVĐ là tạo nên một chuỗi những THCVĐ và điều khiển 

hoạt động của người học nhằm tự lực giải quyết những vấn đề học tập: 

     - Một hệ thống THCVĐ theo một trật tự logic chặt chẽ gắn với nội dung bài.  

     - HS được đặt vào THCVĐ chứ không phải được thông báo dạng có sẵn. 

     - HS tích cực, chủ động, tự giác tham gia hoạt động học, tự mình tìm ra tri thức 

chứ không phải được GV giảng một cách thụ động, HS là chủ thể sáng tạo. 

- HS không những được học nội dung học tập mà còn được học con đường và 

cách thức tiến hành dẫn đến kết quả đó. 

1.2.3. Cơ chế phát sinh THCVĐ 

- “Bài toán là hệ thống thông tin xác định, bao gồm những điều kiện và những 

yêu cầu luôn luôn không phù hợp (mâu thuẫn) với nhau, dẫn tới nhu cầu phải khắc 

phục bằng cách biến đổi chúng”. 

- Bản thân bài toán có vấn đề chỉ trở thành đối tượng của hoạt động chừng nào 

nó làm xuất hiện trong ý thức của HS một mâu thuẫn nhận thức, một nhu cầu bên 

trong muốn giải quyết mâu thuẫn đó. Khi đó, HS chấp nhận mâu thuẫn của bài toán 

thành mâu thuẫn và nhu cầu bên trong của bản thân mình, HS đã biến thành chủ thể 

của hoạt động nhận thức. 

Các mâu thuẫn khách quan của bài toán có vấn đề “chuyển” và “cấy” vào 

trong ý thức của HS thành các chủ quan, từ đó xuất hiện hoạt động nhận thức gồm 2 

thành tố: chủ thể - HS và đối tượng - bài toán. Hai thành tố này tương tác với nhau, 

thâm nhập vào nhau, tồn tại vì nhau và sinh ra trong một hệ thống. 

1.2.4. Các mức độ của dạy học nêu vấn đề 

 Việc xác định mức độ của DHNVĐ tùy thuộc vào mức độ tham gia của HS 

xây dựng và giải quyết vấn đề học tập: 

- Mức độ 1: GV thực hiện toàn bộ các bước của DHNVĐ, HS tiếp thu hơi thụ 

động. Đây chính là phương pháp thuyết trình nêu vấn đề.  
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- Mức độ 2: GV cùng HS thự hiện quy trình: GV đặt vấn đề và phát biểu vấn 

đề, còn các bước tiếp theo là một hệ thống câu hỏi để HS suy nghĩ và giải đáp. Đây 

là hình thức đàm thoại nêu vấn đề. 

- Mức độ 3: GV định hướng, điều khiển HS tự lực thực hiện toàn bộ quy 

trình dạy học nêu vấn đề. Mức độ này tương đương với PPNC nêu vấn đề. 

1.3. Tình huống có vấn đề 

1.3.1. Phân loại tình huống có vấn đề 

✓ Tình huống không phù hợp, nghịch lý. 

✓ Tình huống lựa chọn. 

✓ Tình huống ứng dụng. 

✓ Tình huống tại sao. 

1.3.2. Nguyên tắc xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học hóa học 

Các nguyên tắc xây dựng THCVĐ là cơ sở quan trọng để thiết kế các THCVĐ. 

Vì vậy, chúng tôi xin được đề xuất 10 nguyên tắc xây dựng THCVĐ như sau: 

1. THCVĐ phải gắn với nội dung bài học, là một phần của nội dung, phải phản 

ánh đúng trọng tâm để hướng hoạt động của GV và HS vào nội dung quan trọng. 

2. THCVĐ phải có nội dung chính xác, khoa học, là tình huống đã, đang hoặc có 

thể xảy ra trong thực tế, không nên đưa vào những tình huống phi thực tế. 

3. THCVĐ phải kịch tính, có tác dụng kích thích trí tò mò và gây hứng thú cho 

HS, để có thể tạo được động cơ học tập, nhu cầu nhận thức cho HS. 

4. THCVĐ phải phù hợp với trình độ từng đối tượng HS, phải vừa sức để HS có 

thể nhận thức, hiểu và giải quyết được vấn đề. 

5. THCVĐ phải có sự liên hệ giữa kiến thức cũ và kiến thức mới, để làm xuất 

hiện mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết.  

6. THCVĐ nên được minh họa, biểu diễn, chứng minh, giải thích bằng các 

phương tiện trực quan (tranh ảnh, hình vẽ, mô hình, thí nghiệm, ….). 

7. THCVĐ phải mang tính khả thi, đảm bảo điều kiện đưa đến giải pháp hợp lý, 

khoa học, dễ chấp nhận. 

8. THCVĐ phải được trình bày súc tích ngắn gọn, trình tự logic, dễ hiểu và nổi 

bật để HS tập trung chú ý và hiểu đúng vấn đề cần giải quyết. 

9. Mỗi THCVĐ cần phải có tên gọi cụ thể, tên gọi gắn với nội dung THCVĐ, 

phản ánh trọng tâm vấn đề HS cần giải quyết. Tên THCVĐ thường là một câu hỏi. 

1.3.3. Quy trình xây dựng tình huống có vấn đề 

Để xây dựng THCVĐ trong dạy học hóa học, chúng tôi đề xuất quy trình gồm 

5 bước như sau: 

- Bước 1: Xác định mục tiêu bài dạy. 
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- Bước 2: Xác định đơn vị kiến thức dạy, lựa chọn đơn vị kiến thức có thể 

thiết kế THCVĐ. 

- Bước 3: Thiết kế tình huống cho từng đơn vị kiến thức đã chọn. 

- Bước 4: Kiểm tra xem tình huống đã xây dựng có phù hợp với mục đích, nội 

dung bài dạy và trình độ học tập của HS hay không. 

- Bước 5: Chỉnh sửa và hoàn thiện. 

1.3.4. Quy trình dạy HS giải quyết vấn đề học tập 

Tùy vào hoạt động tìm tòi của HS trong khi giải quyết vấn đề mà sẽ có những 

bước giải quyết vấn đề khác nhau. Chúng ta có thể phân ra các bước cơ bản sau:  

1. Đặt vấn đề, làm xuất hiện tình huống có vấn đề 

2. Phát biểu vấn đề 

3. Xác định phương hướng giải quyết, đề xuất giả thuyết 

4. Lập kế hoạch giải theo giả thuyết 

5. Thực hiện kế hoạch giải 

6. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giải 

7. Kết luận về lời giải 

8. Kiểm tra và ứng dụng kiến thức vừa thu được 

❖ Một số tình huống đơn giản, GV có thể thu gọn thành còn 3 bước đơn giản 

để HS vận dụng nhiều sẽ chóng thành thạo rồi nâng dần lên: 

- Bước 1: Đặt vấn đề. 

- Bước 2: Giải quyết vấn đề. 

- Bước 3: Kết luận vấn đề. 

❖ Chú ý thứ hai: Vì GV hướng dẫn, giúp HS xác định phương hướng, nêu giả 

thuyết theo hướng đúng nên chúng tôi lược bỏ bước 6, ngoài ra việc lập kế hoạch 

và thực hiện kế hoạch giải đi đôi với nhau nên có thể ghép chung. Vì vậy trong hệ 

thống các THCVĐ sau đây, chúng tôi thiết kế theo quy trình nào thì đó là do năng 

lực của người thiết kế. 

Ví dụ:  

Giải quyết vấn đề nêu ra trong THCVĐ về tính chất hóa học của axit H2SO4 đặc 

nóng. 

Bước 1: Làm cho HS hiểu rõ vấn đề. 

GV làm thí nghiệm biểu diễn: Nhúng một dây đồng (hay lá đồng) đã cạo 

sạch vào H2SO4 đặc ở nhiệt độ thường. Hãy quan sát, nhận xét. 

GV: Hãy đun nóng ống nghiệm đựng H2SO4 đặc và dây đồng? có hiện tượng 

gì? Thử suy nghĩ xem ở điều kiện nhiệt độ nào thì H2SO4 đặc có tác dụng với kim 

loại Cu? Ngoài tính axit ra, H2SO4 đặc có thêm tính chất gì khác? 

GV hướng dẫn HS phát biểu các vấn đề cần giải đáp: 
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- Ở nhiệt độ thường H2SO4 đặc có tác dụng với Cu không? Ở điều kiện nào 

thì có phản ứng? 

- Chất khí bay ra có phải là H2 không? Đó là chất gì? 

- Ngoài tính axit, H2SO4 đặc có thêm tính chất gì khác? 

Bước 2: Xác định phương hướng giải quyết. Nêu giả thuyết. 

Tiếp tục đun nóng ống nghiệm chứa H2SO4 đặc có nhúng dây đồng. 

GV: 

- Để giải quyết vấn đề đầu tiên, hay so sánh ống nghiệm đựng H2SO4 đặc 

nguội có nhúng dây Cu với ống nghiệm H2SO4 đặc nóng có nhúng dây Cu? 

- Để giải quyết vấn đề thứ hai (chất khi bay lên có phải là H2 không) ta có thể 

thử bằng cách nào? 

Dùng que đóm đang cháy đốt chất khí bay lên, nếu là H2, chất khí sẽ cháy. 

Dùng giấy màu hồng hay hoa dâm bụt (mới nhúng nước) đặt trên miệng ống 

nghiệm, nếu là khí SO2, giấy màu (hay cánh hoa) sẽ mất màu. 

- Để giải quyết vấn đề thứ ba (H2SO4 đặc nóng có thêm tính chất gì khác), 

GV hướng dẫn HS lập luận và hoạt động như sau: 

Sản phẩm được tạo thành trong phản ứng của H2SO4 đặc nóng với Cu là 

những chất gì? 

Hãy quan sát màu dung dịch trong ống nghiệm và so sánh với ống nghiệm 

đựng dung dịch CuSO4. 

Hãy nhận xét màu, mùi của chất khí sinh ra trong phản ứng và tác dụng của 

nó với giấy màu (hay hoa dâm bụt). 

Viết phương trình phản ứng.  

Bước 3: Xác nhận một giả thuyết đúng. 

- Vấn đề 1: HS: H2SO4 đặc khi nguội không có tác dụng với Cu. Chỉ có tác 

dụng khi nóng. 

- Vấn đề 2: HS. Chất khí sinh ra trong phản ứng không bị cháy khi đưa que 

đóm đang cháy vào ống nghiệm; vậy nó không phải là H2. 

Chất khí sinh ra trong phản ứng có mùi hắc, làm mất màu của giấy màu (hay 

hoa), vậy khí sunfurơ SO2. 

- Vấn đề 3: 

HS: Dung dịch chất tạo thành có màu xanh giống như màu của dung dịch 

CuSO4. Vậy chất tạo thành trong phản ứng là CuSO4 và SO2. 

HS: Phương trình là:  

Cu + 2H2SO4 đặc ⎯→⎯
ot  CuSO4 + SO2 + 2H2O 

Bước 4: Kết luận về lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức lĩnh hội. 
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Ngoài tính chất axit, khi đặc và nóng H2SO4 còn có tính chất đặc thù là có 

khả năng tác dụng được với tất cả các kim loại (trừ Ag, Au). Trong phản ứng có giải 

phóng khí SO2 mà không giải phóng khí H2. 

Bước 5: Kiểm tra lại kiến thức vừa tiếp thu và dạy HS tập vận dụng kiến thức. Cho 

HS làm bài tập viết phương trình phản ứng H2SO4 đặc, nóng với Hg. 

1.3. Thiết kế - đo lường  

Kết quả kiểm tra trước tác động: là kết quả kiểm tra kiến thức của các em 

học sinh học lớp 12 của các em học sinh. 

Sau đó chia thành 2 nhóm có kết quả học tập tương đương  nhau là nhóm 

chẵn  và nhóm lẻ. 

Nhóm lẻ là nhóm thực nghiệm – Nhóm chẵn là nhóm đối chứng  

Nhóm lẻ được tác động bởi tham gia hoàn thiện đề cương ôn tập 

Kiểm tra, chấm bài: sau khi tiến hành kiểm tra chấm bài tôi đã thu được bảng 

điểm và phân tích dữ liệu. 

Ở  thiết kế này chung tôi sử dụng phép kiểm chứng T – Test độc lập 

1.4. Phân tích dữ liệu và kết quả   

 Nhóm lẻ (TN) Nhóm chẵn (ĐC) 

 Trước TĐ Sau TĐ Trước TĐ Sau TĐ 

Điểm TB 8,08 8,65 8,04 8,18 

Độ lệch chuẩn 0,92 0,33 0,59 0,57 

P độc lập 0,91(trước tác động) 0,041 ( sau tác động) 

Mức độ ảnh hưởng 0,82 

Độ chênh lệch điểm số giữa 2 nhóm là 0,067 và 0,82. Điều đó cho thấy điểm 

trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng đã có sự khác biệt rõ rệt, nhóm 

thực nghiệm là nhóm được tác động đã có điểm trung bình cao hơn nhóm đối 

chứng. 

8.04

8.18

8.08

8.65

7.70

7.80

7.90

8.00

8.10

8.20

8.30

8.40

8.50

8.60

8.70

Trước tác động Sau tác động

Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm

 

Phép kiểm chứng T – Test độc lập là 0,041 < 0,05. Kết quả này khẳng định 

sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm không phải do  ngẫu nhiên mà do sự 
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tác động, nghiêng về nhóm thực nghiệm. 

Mức độ ảnh hưởng của bài kiểm tra sau tác động lần lượt là 0,82. Điều này 

cho thấy mức độ ảnh hưởng là khá lớn. 

2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG  

2.1. Cấu trúc nội dung và phương pháp dạy học chương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Cấu trúc nội dung chương 5 

- Nội dung là lí thuyết chủ đạo của sự tìm hiểu kim loại, cần sử dụng phương 

pháp suy diễn từ vị trí những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, suy ra cấu 

tạo nguyên tử, sau đó dự đoán những tính chất hóa học cơ bản của kim loại, tiếp đến 

là kiểm chứng bằng thực nghiệm và các phương trình hóa học. 

- Tăng cường sử dụng phương pháp DHNVĐ: tìm tòi để phát hiện hoặc vận 

dụng những định luật, lí thuyết đã biết để bác bỏ giả thuyết sai, khẳng định giả 

thuyết đúng, từ đó hình thành những kiến thức mới, những khái niệm mới. 

- Tăng cường sử dụng phương pháp kiến tạo và hợp tác trong nhóm nhỏ. 

- Tăng cường hoạt động độc lập của HS dưới sự hướng dẫn, tổ chức của GV 

như nghiên cứu SGK, làm thí nghiệm, …. 

2.2. Thiết kế hệ thống tình huống có vấn đề 

2.2.1. Giới thiệu hệ thống THCVĐ chương Đại cương kim loại  

 Dựa vào các lý luận và nguyên tắc trên, chúng tôi xây dựng một hệ thống gồm 

có 15 THCVĐ, để dạy chương Đại cương kim loại phần hóa vô cơ lớp 12 THPT. 

Bài 19: Kim loại và hợp kim 

Bài 20: Dãy điện hóa của kim loại 

Bài 21: Luyện tập: 

Tính chất của kim loại 

Bài 22: Sự điện phân 

Bài 23: Sự ăn mòn kim loại 

Bài 24: Điều chế kim loại 

Bài 26: Bài thực hành 3: Dãy điện hóa 

của kim loại. Điều chế kim loại 

Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim 

loại. Chống ăn mòn kim loại 

Bài 25: Luyện tập: Sự điện 

phân – Sự ăn mòn kim loại 

– Điều chế kim loại 
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Bảng 2.1. Danh mục các THCVĐ chương Đại cương kim loại 

Tên bài Tên THCVĐ 

Bài 19: KIM 

LOẠI VÀ 

HỢP KIM 

TH 1: Tại sao đồng được dùng làm dây dẫn điện trong nhà, còn 

nhôm làm dây cáp dẫn điện trên không?                    

TH 2: Tính chất của hợp kim có gì khác với kim loại tạo nên nó?                                                                               

TH 3: Tại sao có sự khác nhau về tính chất vật lí giữa hợp kim với 

kim loại tạo nên nó?                                                           

Bài 20: DÃY 

ĐIỆN HÓA 

CỦA KIM 

LOẠI 

 

TH 4: Bằng cách nào có thể xác định được thế điện cực của các 

điện cực chuẩn?                                                           

TH 5: Xác định chiều của phản ứng oxi hóa – khử như thế nào?                                                                            

TH 6: Tại sao khi Zn phản ứng với dung dịch HCl, nhỏ thêm vài 

giọt dung dịch CuSO4 thì bọt H2 thoát ra nhanh và nhiều hơn?         

Bài 22: SỰ 

ĐIỆN PHÂN 

TH 7: Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ được sản 

phẩm gì?                                                                               

TH 8: Tại sao khi điện phân các dung dịch H2SO4, KOH, Na2SO4 

với điện cực trơ đều thu được cùng sản phẩm?                

TH 9: Tại sao hiện tượng xảy ra khi điện phân dung dịch CuSO4 

với anot bằng đồng không giống với anot bằng graphit?                   

Bài 23: SỰ 

ĂN MÒN 

KIM LOẠI 

TH 10: Tại sao khi nối với thanh Cu thì thanh Zn bị ăn mòn nhanh 

chóng trong dung dịch chất điện li?                                      

TH 11: Sắt trong không khí ẩm bị ăn mòn theo kiểu gì?   

TH 12: Đề nghị phương pháp chống ăn mòn kim loại.       

TH 13: Các đồ vật bằng sắt tráng thiếc, kẽm bị sây sát sâu tới lớp 

sắt thì sắt có bị ăn mòn không?                                                           

TH 14: Một sợi dây phơi bằng đồng nối tiếp với đoạn dây nhôm 

để lâu ngoài trời sẽ xảy ra hiện tượng gì ở chỗ nối?  

TH 15: Vì sao ở các cơ sở đóng tàu thường gắn một miếng kim 

loại Kẽm Zn ở phía sau đuôi tàu? 

 

2.2.2. Hệ thống tình huống có vấn đề chương Đại cương kim loại  

Bài 19: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM 

Tình huống 1: Tại sao đồng được dùng làm dây dẫn điện trong nhà, còn nhôm 

làm dây cáp dẫn điện trên không? (TH ứng dụng) 

Bước 1: Đặt vấn đề. 

- GV: Tính dẫn điện của kim loại giảm theo thứ tự: Ag, Cu, Al, Fe, …. Vậy 

bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất. Nhưng trong nhà mình, dây dẫn điện làm bằng gì? 

- HS: Dây dẫn điện trong nhà bằng đồng. 
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Bước 2: Phát biểu vấn đề. 

- GV: Tại sao đồng được dùng làm dây dẫn điện trong nhà, còn nhôm có độ 

dẫn điện bằng 2/3 của đồng được dùng làm dây cáp dẫn điện trên không? 

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết: 

- Nếu dùng bạc thì khả năng dẫn điện tốt, có phù hợp với thực tế không? 

- Sử dụng đồng làm dây dẫn điện trong nhà có ưu điểm gì so với bạc? 

- Việc truyền tải điện năng trên không cần chú ý điều gì? Sử dụng nhôm làm 

cáp dẫn điện trên không có ưu điểm gì? 

Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 

- Bạc dẫn điện tốt nhất nhưng là một trong những kim loại quý, giá thành cao, 

số lượng không nhiều, nên không sử dụng Ag làm dây dẫn điện trong nhà. Cu có độ 

dẫn điện chỉ sau Ag, giá rẻ, vì thế sử dụng Cu làm dây dẫn điện là phù hợp nhất. 

- Trong truyền tải điện trên không, các dây dẫn thường lớn vì điện cao áp, việc 

chống đỡ các dây cáp rất quan trọng. Mặc dù độ dẫn điện chỉ bằng 0,6 độ dẫn điện 

của Cu nhưng Al lại nhẹ hơn Cu 3 lần, rẻ hơn Cu và dẫn điện tốt chỉ sau Cu (độ dẫn 

điện gấp 3 lần Fe), nên Al được chọn làm vật liệu cơ bản để sản xuất cáp dùng cho 

dây tải điện trên không và ngày càng được thay thế đồng làm dây dẫn (hình 2.2). 

                  

Hình 2.2. Cáp điện lõi nhôm và truyền tải điện trên không 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV: Các kim loại Ag, Cu, Al, Fe đều có độ dẫn điện cao, tùy vào mục đích 

sử dụng mà mỗi kim loại sẽ có những ứng dụng khác nhau. Ví dụ: các sản phẩm 

điện và điện tử như các bảng mạch in được làm từ sơn bạc, bàn phím máy tính sử 

dụng các tiếp điểm bằng bạc. 

Bước 6: Kiểm tra lại và áp dụng kiến thức vừa thu được 

- Yêu cầu HS tìm hiểu thêm về ứng dụng làm dây dẫn điện của các kim loại 

khác: Fe, Au, … (hình 2.3) 

                                           

Hình 2.3. (a) Dây cáp thép mạ kẽm                  (b)Vàng làm thiết bị chuyển mạch 
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Tình huống 2: Tính chất của hợp kim có gì khác so với các kim loại thành 

phần? (TH lựa chọn) 

Bước 1: Đặt vấn đề, làm cho HS hiểu rõ vấn đề. 

- GV giới thiệu một số hợp kim quen thuộc: thép là hợp kim của sắt và 

cacbon. Tiền xu loại 200 đồng có màu trắng bạc với thép mạ niken, loại 1.000 đồng 

có màu vàng đồng thau (thép mạ đồng vàng). Riêng loại 5.000 đồng được đúc bằng 

hợp kim đồng, bạc, niken (CuAl6Ni92) nên có màu vàng ánh đỏ…(hình 2.4). 

                     

      a) Thép                           b) Các loại đồng xu 

Hình 2.4. 

Bước 2: Phát biểu vấn đề: 

- GV: Tính chất hóa học và tính chất vật lí của hợp kim tương tự hay khác tính 

chất của các kim loại đơn chất tham gia tạo thành hợp kim? 

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết. 

- Tính chất của hợp kim nếu tương tự thì sẽ có tính chất giống các đơn chất 

thành phần, nếu khác thì sẽ không còn tính chất của các đơn chất thành phần nữa. 

- Lấy một hợp kim cụ thể để xác định tính chất hóa học, tính chất vật lí rồi so 

sánh tính chất của các đơn chất thành phần. Từ đó nhận xét. 

Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 

• Xác định tính chất hóa học: 

- HS chuẩn bị: Hóa chất: 4 dây thép, dung dịch HCl, bình đựng O2, dung dịch 

NaOH, HNO3 đặc. Dụng cụ: đèn cồn, ống nghiệm, ống nhỏ giọt, giá đỡ, kẹp sắt. 

- Tiến hành thí nghiệm: 

+ TN 1, 2, 3: HS cho 3 mẫu dây thép vào 3 ống nghiệm, đánh số thứ tự. 

+ Lần lượt cho vào từng ống nghiệm trên: dung dịch HCl, dung dịch NaOH, 

dung dịch HNO3 (đun nóng nhẹ). Quan sát. Ghi hiện tượng. 

+ TN 4: Đốt nóng mẫu dây thép cuối ngoài không khí rồi cho nhanh vào bình 

chứa oxi. Quan sát. Ghi hiện tượng. 

- Tổng hợp các hiện tượng, đối chiếu với TCHH của sắt để rút ra kết luận: 
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TN1: dung 

dịch HCl 

TN2: dung dịch 

NaOH 

TN3: dung dịch 

HNO3 
TN4: đốt cháy 

Sắt 
Tan + có khí 

không màu. 

Không hiện 

tượng. 

Tan, tạo dung dịch 

nâu đỏ, có khí nâu 

đỏ, hắc. 

Cháy mãnh liệt tạo 

các tia sáng chói. 

Thép 
Tan + có khí 

không màu. 

Không hiện 

tượng. 

Tan, tạo dung dịch 

nâu đỏ, có khí nâu 

đỏ, hắc. 

Cháy mãnh liệt tạo 

các tia sáng chói. 

• Xác định tính chất vật lí: 

- HS tìm hiểu nhiệt độ nóng chảy, độ cứng, độ dẫn điện của thép và sắt: 

+ Thép có độ cứng lớn hơn sắt. Đặc biệt các loại thép đặc biệt rất cứng, bền. 

+ Thép có nhiệt độ nóng chảy và độ dẫn điện kém hơn sắt nguyên chất. 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV: Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần các đơn chất tham gia 

cấu tạo mạng tinh thể của hợp kim. Nhìn chung, hợp kim có nhiều TCHH tương tự 

nhưng TCVL và tính cơ học lại khác nhiều so với tính chất của các đơn chất. 

Bước 6: Kiểm tra lại và áp dụng kiến thức vừa thu được. 

- GV yêu cầu HS cho biết hiện tượng xảy ra khi cho một mẩu hợp kim Al-Cu 

lần lượt tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch HNO3 đặc, nóng. 

- GV yêu cầu HS cho ví dụ một số hợp kim và tính chất vật lí đặc biệt của nó. 

Tình huống 3: Tại sao có sự khác biệt giữa tính chất vật lí của hợp kim với kim 

loại thành phần? (TH nhân quả) 

Bước 1: Đặt vấn đề, làm cho HS hiểu rõ vấn đề. 

- GV: Từ ví dụ một số hợp kim và tính chất vật lí đặc biệt của nó: 

+ Hợp kim không bị ăn mòn: Fe-Cr-Ni (thép inoc), … 

+ Hợp kim siêu cứng: W-Co, Co-Cr-W-Fe, … 

+ Hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp: Sn-Pb (thiếc hàn, tnc = 2100C), … 

- GV yêu cầu HS nhận xét chung về TCVL của hợp kim so với kim loại. 

- HS: Hợp kim đều có các tính chất vật lí chung của kim loại như: tính dẻo, 

dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim. Tuy nhiên, hợp kim có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt 

độ nóng  chảy thấp hơn so với kim loại thành phần nhưng lại có độ cứng cao hơn. 

Bước 2: Phát biểu vấn đề: 

- GV: Tạo sao có sự khác biệt về TCVL giữa hợp kim và kim loại thành phần? 

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết: 

- Hợp kim có cấu tạo như thế nào? Cấu tạo, thành phần của hợp kim khác gì 

so với kim loại nguyên chất? Điều đó ảnh hưởng đến mật độ electron tự do, liên kết 

trong tinh thể, thành phần ion mạng như thế nào? Ảnh hưởng đến các TCVL ra sao? 
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Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 

 GV hướng dẫn HS tìm hiểu cấu tạo của hợp kim: 

- Hợp kim có cấu tạo giống kim loại là do trong hợp kim cũng có liên kết kim 

loại và cấu tạo mạng tinh thể. Trong hợp kim có các electron tự do, đó là nguyên 

nhân của tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo và có ánh kim của hợp kim. 

- Khác với kim loại thành phần, trong hợp kim còn có liên kết cộng hóa trị, vì 

vậy mật độ electron tự do trong hợp kim giảm đi rõ rệt. Do đó tính dẫn điện, dẫn 

nhiệt của hợp kim giảm so với kim loại thành phần. 

- Hợp kim có độ cứng cao hơn là do có sự thay đổi về cấu tạo mạng tinh thể, 

thay đổi về thành phần của ion trong mạng. Nếu hợp kim được tạo bởi nhiều tinh 

thể hợp chất hóa học giữa kim loại và phi kim (Fe3C), hoặc giữa các nguyên tử kim 

loại với nhau (AuZn3…) thì độ cứng và điện trở của hợp kim tăng rõ rệt. 

- Vì cấu tạo mạng tinh thể thay đổi và mật độ electron tự do giảm xuống, làm 

liên kết kim loại giảm, nên nhiệt độ nóng chảy của các hợp kim giảm. 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV kết luận: Hợp kim có các tính chất vật lí chung của kim loại như: tính 

dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim. Tuy nhiên, hợp kim có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, 

nhiệt độ nóng chảy thấp hơn so với kim loại thành phần, và có độ cứng cao hơn. 

Bước 6: Kiểm tra lại và áp dụng kiến thức vừa thu được. 

- GV: Bổ sung thông tin tính chất vật lí đặc biệt và ứng dụng một số hợp kim: 

+ Hợp kim Au-Cu cứng hơn vàng, dùng đúc tiền, làm đồ trang sức, … 

+ Hợp kim Pb-Sb cứng hơn Pb rất nhiều, dùng đúc chữ in. 

- GV mở rộng: Trong thực tế, hợp kim hay kim loại được sử dụng nhiều hơn? 

-  

Bài 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI 

Tình huống 4: Hóa năng chuyển hóa thành điện năng trong pin điện hóa như 

thế nào? (TH nhân quả) 

Bước 1: Đặt vấn đề, làm cho HS hiểu rõ vấn đề. 

- GV chuẩn bị dụng cụ và tiến hành thí nghiệm như hình 5.3 SGK/115. 

- GV cho biết đây là pin điện hóa. Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện tượng. 

- HS: Kim vôn kế bị lệch, đo được 1,10 V, chứng tỏ có dòng điện trong pin. 

  Điện cực Zn bị ăn mòn dần, có một lớp đồng bám trên điện cực Cu, màu 

xanh của cốc đựng dung dịch CuSO4 nhạt dần chứng tỏ có phản ứng xảy ra ở hai 

điện cực. 

Bước 2: Phát biểu vấn đề. 

- GV: Tại các điện cực đã xảy ra phản ứng gì mà trong pin suất hiện dòng 

điện? Dạng năng lượng nào đã chuyển hóa thành điện năng?  

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết. 
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 GV hướng dẫn HS xác định phương hướng bằng cách trả lời các câu hỏi sau: 

- Dòng điện là gì? Sự xuất hiện dòng điện trong pin chứng tỏ điều gì? 

- Điện cực Zn mòn dần, đồng thời điện cực Cu tăng dần, vậy tại các điện cực 

đã xảy ra phản ứng nào? Các phản ứng này có là nguyên nhân phát sinh dòng điện? 

- Trường hợp này có phải hóa năng chuyển hóa thành điện năng? 

Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 

 Đầu tiên, GV giới thiệu một số khái niệm mới - mở rộng thêm cho các em học 

sinh lớp ban A: Pin điện hóa, thế điện cực, suất điện động của pin (E), suất điện 

động chuẩn của pin (Eo
pin). 

GV hướng dẫn HS giải thích cơ chế phát sinh dòng điện trong pin: 

- GV: Tại sao lá Zn bị ăn mòn? Lúc này Zn đóng vai trò là cực gì ? 

- HS: Ở lá Zn, các nguyên tử kẽm để lại electron trên bề mặt điện cực và tan 

vào dung dịch dưới dạng ion Zn2+. Xảy ra sự oxi hóa Zn: Zn → Zn2+ + 2e. Do vậy 

điện cực Zn bị ăn mòn. Lá Zn trở thành nguồn electron nên đóng vai trò cực âm, các 

electron theo dây dẫn đến cực Cu (hình 2.5). 

- GV: Tại điện cực Cu xảy ra quá trình gì? Tại sao dung dịch muối Cu2+ lại 

nhạt màu ? Lúc này Cu đóng vai trò là cực gì ? 

- HS: Trong cốc đựng dung dịch CuSO4, các ion Cu2+ di chuyển đến lá Cu, tại 

đây chúng bị khử thành Cu bám trên cực đồng: Cu2+ + 2e → Cu. Nồng độ Cu2+ 

trong dung dịch giảm dần, khiến cho màu xanh nhạt dần. Cu đóng vai trò cực dương 

(hình 2.5). 

- GV: Các phản ứng tại các điện cực có là nguyên nhân phát sinh dòng điện? 

- HS: Các phản ứng oxi hóa – khử tại điện cực đã làm phát sinh dòng electron 

chuyển dời có hướng từ Zn sang Cu nên phát sinh dòng điện trong pin. Năng lượng 

hóa học của phản ứng đã chuyển hóa thành điện năng. 

 

Hình 2.5. Các quá trình xảy ra trong pin Zn-Cu khi pin hoạt động 

- GV tiếp tục đặt vấn đề: Cầu muối hầu như không có vai trò gì trong quá trình 

phát sinh ra dòng điện. Tại sao trong cấu tạo của pin điện hóa lại có cầu muối? 
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- GV chiếu HS xem mô phỏng sự di chuyển của các ion trong cầu muối khi 

pin hoạt động. HS quan sát và cho biết: nồng độ Zn2+ trong cốc đựng dung dịch 

ZnSO4 tăng dần, nồng độ Cu2+ trong cốc kia giảm dần. Một lúc nào đó, dòng 

electron trong dây dẫn không còn, dòng điện tự ngắt. Để duy trì dòng điện trong quá 

trình hoạt động của pin điện hóa, người ta dùng cầu muối là để trung hòa điện tích 

của 2 dung dịch: các ion dương Na+ (K+) và Zn2+ di chuyển qua cầu muối đến cốc 

đựng dung dịch CuSO4. Ngược lại, các ion âm SO4
2- hoặc NO3

- di chuyển qua cầu 

muối đến dung dịch ZnSO4 (hình 2.11). 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV bổ sung: Ở mạch ngoài (dây dẫn), dòng electron đi từ cực Zn sang cực 

Cu còn dòng điện đi từ cực Cu sang cực Zn. Vì thế điện cực Zn được gọi là anot 

(nơi xảy ra sự oxi hóa), điện cực Cu được gọi là catot (nơi xảy ra sự khử). 

- Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong pin điện hóa Zn – Cu: 

Cu2+ + Zn → Zn2+ + Cu 

- GV kết luận vấn đề:  

  + Trong pin điện hóa Zn-Cu đã xảy ra phản ứng oxi hóa khử: Cu2+ (chất oxi 

hóa mạnh hơn) oxi hóa Zn (chất khử mạnh hơn) nên có sự biến đổi nồng độ của 

ion Cu2+ và Zn2+ trong quá trình hoạt động của pin. 

  + Năng lượng hóa học của phản ứng oxi hóa – khử trong pin điện hóa đã sinh 

ra dòng điện một chiều. 

Bước 6: Kiểm tra lại và áp dụng kiến thức vừa thu được. 

GV yêu cầu HS: - Chuẩn bị dụng cụ và làm thí nghiệm với pin Fe-Cu. 

   - Quan sát hiện tượng ở hai điện cực, xác định anot, catot. 

   - Viết pthh của phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực và trong pin. 

Tình huống 5: Xác định chiều phản ứng oxi hóa–khử như thế nào? (TH ứng 

dụng) 

Bước 1+2: Đặt vấn đề + phát biểu vấn đề. 

- GV: Khi biết thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa-khử của 2 kim loại, cách 

nào nhanh nhất có thể xác định được chiều của phản ứng oxi hóa-khử xảy ra? 

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết: 

- GV hướng dẫn HS phân tích phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa – khử Cu2+/Cu qua 

câu hỏi sau: 

 + Ion nào có tính oxi hóa mạnh hơn? Kim loại nào có tính khử mạnh hơn? 

 + Cặp oxi hóa-khử của kim loại nào có thế điện cực chuẩn lớn hơn?  

- Từ câu trả lời của HS, GV cho HS tìm hiểu về chiều xảy ra phản ứng của 2 

cặp oxi hóa-khử trên theo bản chất của phản ứng oxi hóa khử. 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK tìm hiểu quy tắc α. 

Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 
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- HS dựa vào vị trí của mỗi cặp oxi hóa – khử, trả lời: 

 + Ion Cu2+ có tính oxi hóa yếu hơn ion Ag+, Cu có tính khử mạnh hơn Ag. 

 + Cặp oxi hóa–khử Cu2+/Cu có vị trí trước cặp Ag+/Ag. 

 + Hoặc có thể dùng thêm định nghĩa về thế điện cực của kim loại của cặp oxi 

hóa-khử có thế điện cực chuẩn nhỏ khử được kim loại của cặp oxi hóa-khử có 

thế điện cực chuẩn lớn hơn trong dung dịch muối: 

Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag 

 + Hoặc cation kim loại trong cặp oxi hóa-khử có thế điện cực lớn hơn oxi 

hóa được kim loại trong cặp oxi hóa-khử có thế điện cực nhỏ hơn. 

- HS: Xác định nhanh chiều phản ứng oxi hóa-khử dựa vào quy tắc α. 

            chất oxi yếu                chất oxi hóa mạnh 

   tạo thành 

               chất khử mạnh           chất khử yếu 

                  E0 nhỏ hơn                E0 lớn hơn 

Ví dụ: 

                                

          E0 = +0,34 V    E0 = +0,80 V 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV kết luận: Để xác định đúng chiều của phản ứng oxi hóa – khử nhanh 

chóng, người ta dùng quy tắc  . 

Bước 6: Kiểm tra lại và áp dụng kiến thức vừa thu được 

 -  GV yêu cầu HS vận dụng quy tắc α để xác định nhanh chiều của phản ứng 

giữa cặp oxi hóa-khử sau: Zn2+/Zn (E0 = - 0,76 V) và Pb2+/Pb (E0 = - 0,13 V). 

Tình huống 6: Tại sao khi Zn tác dụng với dung dịch HCl, nếu nhỏ thêm vài 

giọt dung dịch CuSO4 thì bọt khí H2 thoát ra nhiều và nhanh hơn? (TH ứng 

dụng) 

Bước 1: Đặt vấn đề, làm cho HS hiểu rõ vấn đề. 

- GV chia nhóm, yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm, quan sát và nêu hiện tượng. 

- Các nhóm HS tiến hành thí nghiệm: rót vào 2 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3 

ml dung dịch H2SO4 loãng và cho vào mỗi ống nghiệm một mẩu Zn nhỏ. 

- HS quan sát hiện tượng: Tốc độ thoát khí ở 2 ống nghiệm là như nhau. 

- HS tiếp tục nhỏ vào một trong hai ống nghiệm vài giọt dung dịch CuSO4. 

- HS quan sát hiện tượng: Bọt khí H2 thoát ra ở ống nghiệm vừa nhỏ CuSO4 

rất nhiều và nhanh hơn so với ống nghiệm còn lại (hình 2.6). 

Cu
2+

Cu

Ag
+

Ag
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             Hình 2.6.   a) Zn tác dụng với HCl    

     b) Zn tác dụng với HCl có mặt CuSO4. 

Bước 2: Phát biểu vấn đề: 

- GV: Tại sao khi nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 thì bọt khí H2 thoát ra 

rất nhiều và nhanh hơn? 

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết: 

- Sự nhường nhận electron diễn ra như thế nào? Khí H2 sinh ra từ đâu khi chưa 

thêm và sau khi thêm vài giọt CuSO4? Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào? 

Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 

- Khi chưa thêm dung dịch CuSO4, các nguyên tử Zn nhường electron trực tiếp 

cho các ion H+ tiếp xúc với lá Zn. Khí H2 được tạo thành bám trên bề mặt lá Zn sẽ 

cản trở sự nhường electron của các nguyên tử Zn khác không thể tiếp xúc với các 

ion H+ trong dung dịch. Vì thế khí H2 thoát ra ít và chậm. 

- Khi thêm vài giọt dung dịch CuSO4, xảy ra phản ứng: Cu2+ + Fe → Cu + 

Fe2+. 

- Cu sinh ra bám trên bề mặt lá Zn tạo thành hai cực thiết lập 1 pin điện hóa. 

Lúc này, Zn đóng vai trò là cực âm, Cu là cực dương. Các nguyên tử Zn nhường 

electron, các electron này di chuyển sang cực Cu, tại đây các ion H+ nhận electron 

tạo thành khí H2. Khí H2 bám trên Cu nên không cản trở sự tiếp xúc dung dịch của 

Zn vì thế tốc độ thoát khí H2 lúc này nhanh và nhiều hơn. 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV kết luận vấn đề: Ban đầu sự nhường nhận electron xảy ra trực tiếp giữa 

Zn và H+. Khi thêm CuSO4, sự nhường nhận electron xảy ra tại các điện cực. Hệ 

hoạt động như một pin điện hóa vì thế Zn tác dụng với dung dịch axit nhanh hơn. 

Bước 6: Kiểm tra lại và áp dụng kiến thức vừa thu được 

- GV yêu cầu các nhóm HS tiến hành thí nghiệm: nhúng một thanh sắt vào 

dung dịch HCl, rồi sau đó nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4. 

- HS tiến hành thí nghiệm, quan sát, nêu và giải thích hiện tượng. 

Bài 22: SỰ ĐIỆN PHÂN 
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Tình huống 7:  

Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ thu được sản phẩm gì? (TH nhân 

quả) 

Bước 1: Đặt vấn đề, làm cho HS hiểu rõ vấn đề. 

- GV chia lớp thành các nhóm. Yêu cầu các nhóm HS tiến 

hành thí nghiệm, quan sát và nêu hiện tượng. 

- HS tiến hành thí nghiệm: điện phân dung dịch CuSO4 

bằng điện cực trơ với bộ dụng cụ điện phân. 

Hiện tượng (hình 2.7): 

 + Ở catot: kim loại Cu bám vào điện cực. 

 + Ở anot: bọt khí oxi thoát ra. 

Bước 2: Phát biểu vấn đề. 

Hình 2.7. Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực graphit 

- GV: Tại sao một điện cực có kim loại Cu bám vào, một điện cực có khí thoát 

ra. Sự điện phân dung dịch CuSO4 đã diễn ra như thế nào? 

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết: 

- Trong dung dịch CuSO4 tồn tại những ion và phân tử: Cu2+, SO4
2-, H2O. Xuất 

hiện kim loại Cu ở cực âm cho biết đã xảy ra quá trình khử:  

Cu2+ + 2e → Cu. 

- Bên cực dương xảy ra quá trình oxi hóa, khí sinh ra không thể là H2, có thể là 

O2. Vậy O2 sinh ra từ ion SO4
2- hay từ phân tử H2O.  

Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 

- HS giải thích quá trình điện phân dung dịch CuSO4 theo giả thuyết: 

 Khi có dòng điện đi vào dung dịch, SO4
2- di chuyển về anot, Cu2+ di chuyển về 

catot. 

 + Ở anot, sự oxi hóa các phân tử H2O dễ hơn sự oxi hóa các ion SO4
2-, sản 

phẩm là khí O2:  2H2O(l) + 4e → O2(k) + 4H+ 

 + Ở catot, sự khử ion Cu2+ dễ hơn sự khử các phân tử H2O nên ion Cu2+ bị 

khử thành kim loại Cu bám trên catot: Cu2+(dung dịch) + 2e → Cu(r) 

 + Sơ đồ điện phân: 

      Catot (-)       ←      CuSO4      →      Anot (+) 

         Cu2+, H2O               (H2O)               H2O, SO4
2- 

    Cu2+ + 2e → Cu                           2H2O → O2 + 4H+ + 4e 

Phương trình điện phân:  

2CuSO4 + 2H2O ⎯→⎯
đp  2Cu + 2H2SO4 + O2↑ 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 
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- GV chú ý cho HS: Điện phân dung dịch chất điện li trong nước, có sự ưu tiên 

phản ứng giữa ion chất điện li hoặc H2O theo mức độ tính oxi hóa – khử: 

    * Ở cực dương: điện cực kim loại > ion gốc axit không có oxi > OH− > H2O. 

    * Ở cực âm:  ion kim loại sau Al  >  ion H+  > H2O. 

Bước 6: Kiểm tra lại và áp dụng kiến thức vừa thu được. 

- Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm với dung dịch NaCl. Quan sát, nêu hiện 

tượng và giải thích quá trình điện phân dung dịch. Cho biết rõ các quá trình xảy ra 

tại các điện cực. 

Tình huống 8: Tại sao khi điện phân các dung dịch H2SO4, KOH, Na2SO4 với 

điện cực trơ đều thu được cùng sản phẩm? (TH nhân quả) 

Bước 1: Đặt vấn đề + phát biểu vấn đề: 

-   GV: Khi điện phân các dung dịch như H2SO4,KOH, Na2SO4 với điện cực trơ 

đều thu được cùng sản phẩm. Vì sao như vậy? 

Bước 2: Giải quyết vấn đề: 

- HS viết sơ đồ điện phân và phương trình điện phân với từng dung dịch: 

1. Dung dịch H2SO4: 

Catot (-)    ←    H2SO4    →    Anot (+) 

H+, H2O            (H2O)            H2O, SO4
2- 

2H+ + 2e → H2                       2H2O → O2 + 4H+ + 4e 

Phương trình điện phân: 2H2O ⎯→⎯
đp  2H2 + O2 

2. Dung dịch KOH: 

Catot (-)     ←     KOH    →      Anot (+) 

  K+, H2O                        (H2O)           H2O, OH- 

2H2O + 2e → H2 + 2OH-                4OH- → O2 + 2H2O + 4e 

Phương trình điện phân: 2H2O ⎯→⎯
đp  2H2 + O2 

3. Dung dịch Na2SO4: 

Catot (-)     ←     Na2SO4     →     Anot (+) 

Na+, H2O              (H2O)               H2O, SO4
2- 

2H2O + 2e → H2 + 2OH-                 2H2O → O2 + 4H+ + 4e 

Phương trình điện phân: 2H2O ⎯→⎯
đp  2H2 + O2 

Bước 3: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV: Điện phân 3 dung dịch trên thực tế là điện phân nước, nên cho cùng sản 

phẩm. Trong thực tế, khi điện phân nước, người ta không điện phân nước cất mà 

thêm vào đó các chất trên để tăng khả năng dẫn điện của dung dịch. 

Tình huống 9: Tại sao hiện tượng xảy ra khi điện phân dung dịch CuSO4 với 

anot bằng đồng khác với anot bằng graphit? (TH nghịch lí) 

Bước 1: Đặt vấn đề. 

- GV: Yêu cầu HS quan sát hiện tượng 2 thí nghiệm sau: 
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 + Thí nghiệm 1: điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ (graphit). 

 + Thí nghiệm 2: điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng dây đồng mảnh. 

- HS quan sát, nêu hiện tượng: 

 + Thí nghiệm 1: Ở catot: kim loại Cu bám vào điện cực. Ở anot: bọt khí oxi 

thoát ra. Màu xanh của dung dịch nhạt dần đến mất màu. 

 + Thí nghiệm 2: Ở catot: kim loại Cu bám vào điện cực. Ở anot: đoạn dây 

đồng nhúng trong dung dịch CuSO4 làm anot bị tan hết, không có bọt khí oxi 

thoát ra. Màu xanh của dung dịch không đổi. 

- GV: Tại sao khi điện phân dung dịch CuSO4 dùng Cu làm anot có hiện tượng 

trên? 

Bước 2: Giải quyết vấn đề. 

- HS giải thích hiện tượng ở thí nghiệm 1: Khi có dòng điện đi vào dung dịch, ion 

SO4
2- di chuyển về anot, ion Cu2+ di chuyển về catot. 

 + Ở anot, sự oxi hóa các phân tử H2O dễ hơn sự oxi hóa các ion SO4
2-, sản 

phẩm là khí O2:   

2H2O(l) + 4e → O2(k) + 4H+ 

 + Ở catot, sự khử ion Cu2+ dễ hơn sự khử các phân tử H2O nên ion Cu2+ bị 

khử thành kim loại Cu bám trên catot:  

Cu2+ 
(dung dịch) + 2e → Cu(r) 

 + Sơ đồ điện phân: 

Catot (-)       ←      CuSO4      →      Anot (+) 

Cu2+, H2O               (H2O)            H2O, SO4
2- 

Cu2+ + 2e → Cu                           2H2O → O2 + 4H+ + 4e 

Phương trình điện phân: 2CuSO4 + 2H2O ⎯→⎯
đp  2Cu + 2H2SO4 + O2↑ 

- GV hướng dẫn HS giải thích hiện tượng ở thí nghiệm 2 (hình 2.8): 

 

Hình 2.8. Thí nghiệm điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng 

 + Ở anot, không có sự oxi hóa các phân tử H2O mà các nguyên tử Cu bị oxi hóa 

thành Cu2+ đi vào dung dịch:  Cu(r) → Cu2+
(dung dịch) + 2e 
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 + Ở catot, Cu2+ bị khử thành kim loại Cu bám trên catot: Cu2+
(dung dịch) + 2e → 

Cu(r) 

Phương trình điện phân:  Cu(r) + Cu2+
(dung dịch) ⎯→⎯

đp  Cu2+
(dung dịch) + Cu(r) 

  Anot  Catot 

Bước 3: Kết luận vấn đề. 

- GV kết luận: Khác với điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ, điện 

phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng coi như là sự chuyển dời kim loại Cu từ 

anot về catot. 

- GV bổ sung: Trong công nghiệp, người ta lợi dụng tính 

tan của anot khi điện phân để tinh chế các kim loại (nhất là 

đồng) và để mạ kim loại. Chẳng hạn, muốn mạ một kim loại 

lên trên một vật nào đó người ta để vật đó là catot rồi điện phân 

dung dịch muối của kim loại với anot được làm bằng kim loại 

đó (hình 2.9). Kim loại mạ thường là vàng, bạc, đồng, niken ... 

 

 

 Hình 2.9. Thí nghiệm mạ bạc bằng phương pháp điện phân dung dịch với anot tan 

Bài 23: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 

Tình huống 10: Ăn mòn điện hóa. (Tình huống nhân quả) 

Bước 1: Đặt vấn đề, làm cho HS hiểu rõ vấn đề. 

- GV chia lớp thành các nhóm. Yêu cầu các nhóm HS tiến hành thí nghiệm, 

quan sát và nêu hiện tượng. 

- HS: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh rồi cắm một lá Zn và một 

lá Cu vào cốc. Sau đó nối hai kim loại bằng một dây dẫn có mắc nối tiếp với một 

điện kế. 

- HS nêu hiện tượng:  

 + Khi chưa nối dây dẫn, lá Zn bị hòa tan và bọt hiđro 

thoát ra ở bề mặt lá Zn. 

 + Khi nối dây dẫn, lá Zn bị ăn mòn nhanh chóng 

trong dung dịch điện li, kim điện kế bị lệch, bọt khí H2 

thoát ra ở cả lá Cu (hình 2.10). 

 

 

Hình 2.10. Thí nghiệm về ăn mòn điện hóa học 

Bước 2: Phát biểu vấn đề. 

-    GV: Tại sao khi nối dây dẫn thì lá Zn bị ăn mòn nhanh chóng trong dung 

dịch điện li, kim điện kế bị lệch, bọt khí H2 thoát ra ở cả lá Cu? 

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết: 
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 GV hướng dẫn HS xác định phương hướng bằng cách trả lời các câu hỏi sau: 

- Khi nối dây dẫn, kim điện kế bị lệch chứng tỏ phát sinh dòng điện trong hệ. 

- Sự nhường nhận electron diễn ra như thế nào? Khí H2 sinh ra từ đâu khi chưa 

nối và khi nối dây dẫn? Có khác so với ban đầu, ảnh hưởng tốc độ phản ứng ra sao? 

Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 

- HS giải thích hiện tượng thí nghiệm: 

 + Khi chưa nối dây dẫn, Zn bị ăn mòn hóa học do phản ứng oxi hóa kẽm hởi 

ion H+ trong dung dịch axit: 

Zn + 2H+ →  Zn2+ + H2 

nên bọt khí H2 sinh ra trên bề mặt lá Zn chậm do ion H+ và Zn2+ cản trở nhau. 

 + Khi nối hai lá Cu và Zn bằng một dây dẫn, một pin điện hóa Zn – Cu được 

hình thành, trong đó Zn là cực âm, Cu là cực dương. Các electron di chuyển từ 

cực âm (Zn) đến cực dương (Cu) qua dây dẫn tạo ra dòng điện một chiều làm 

kim điện kế bị lệch và làm tăng mật độ electron trên thanh Cu. Các ion H+ trong 

dung dịch H2SO4 di chuyển về thanh Cu nhận electron và bị khử thành H2 làm 

sủi bọt khí trên thanh Cu: 2H+ + 2e → H2. Lúc này ion H+ và Zn2+ đi về hai phía 

và không cản trở nhau nữa nên tốc độ thoát khí hiđro nhanh hơn. 

 + Phản ứng tại các điện cực:     

Cực âm Zn              Cực dương Cu 

                               Zn → Zn2+ + 2e           2H+ + 2e → H2 

 + Phản ứng điện hóa chung xảy ra trong pin:  

Zn + 2H+ → Zn2+ + H2 

 Kết quả là Zn bị ăn mòn. 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV nhận xét trong thí nghiệm trên thì Zn bị ăn mòn điện hóa học.  

- Yêu cầu HS nêu khái niệm ăn mòn điện hóa học. 

Tình huống 11: Sắt để lâu trong không khí ẩm bị ăn mòn theo kiểu gì? (TH lựa 

chọn) 

Bước 1: Đặt vấn đề, làm cho HS hiểu rõ vấn đề. 

- GV giới thiệu thí nghiệm: cho vào 4 ống nghiệm sạch, mỗi ống nghiệm một 

đinh sắt. Mỗi ống nghiệm tạo một môi trường khác nhau: 

+ Ống nghiệm 1: cho một ít CaO và đậy kín ống nghiệm bằng nút cao su. 

+ Ống nghiệm 2: cho vào ống nghiệm một ít nước, để ống nghiệm hở. 

+ Ống nghiệm 3: cho vào một ít dung dịch muối ăn, để ống nghiệm hở. 

+ Ống nghiệm 4: cho vào một ít nước cất, trên có thêm một ít dầu nhờn. 

- GV: Sau một tuần, kết quả thu được như sau (hình 2.19):  



28 

 

 

                        Ống nghiệm 1   Ống nghiệm 2  Ống nghiệm 3  Ống nghiệm 4 

Hình 2.11. Thí nghiệm về sự ảnh hưởng của môi trường đến ăn mòn sắt 

- Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện tượng, nhận xét. 

+ Ống nghiệm 1: đinh sắt trong không khí khô không bị ăn mòn. 

+ Ống nghiệm 2: đinh sắt trong nước có hòa tan không khí bị ăn mòn chậm. 

+ Ống nghiệm 3: đinh sắt trong dung dịch muối ăn bị ăn mòn nhanh. 

+ Ống nghiệm 4: đinh sắt trong nước cất không bị ăn mòn. 

 Vậy khi đinh sắt tiếp xúc với nước có hòa tan không khí mới bị ăn mòn, thiếu 

nước hoặc không khí thì đinh sắt sẽ không bị ăn mòn. 

- GV bổ sung: Hiện tượng trên cũng giống như khi ta để các đồ vật bằng sắt 

lâu ngày trong không khí ẩm, các đồ vật đó sẽ bị gỉ và hỏng dần. 

Bước 2: Phát biểu vấn đề: 

- GV: Tại sao sắt lại bị ăn mòn và sự ăn mòn sắt diễn ra như thế nào? 

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết. 

- Nếu sắt bị ăn mòn hóa học, thì sắt có thể bị ăn mòn khi chỉ tiếp xúc với 

không khí hoặc nước, nhưng sắt lại không bị ăn mòn. Vậy sắt bị ăn mòn điện hóa 

học khi tiếp xúc với không khí ẩm. Sắt bị ăn mòn điện hóa phải thỏa 3 điều kiện. 

Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 

- Xét các điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học của sắt: Gang, thép là hợp kim 

Fe – C gồm những tinh thể Fe tiếp xúc trực tiếp với tinh thể C. Không khí ẩm có 

hòa tan khí CO2, O2, … tạo ra lớp dung dịch chất điện li phủ lên bề mặt gang, thép. 

- Khi để sắt trong không khí ẩm, thỏa 3 điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa. 

Trong đó xuất hiện vô số pin điện hóa (hình 2.12). Cực âm là Fe, cực dương là C. 

 + Ở cực âm xảy ra sự oxi hóa: Fe → Fe2+ + 2e 

 + Ở cực dương xảy ra sự khử: O2 + 2H2O + 4e → 4OH- 

 Các ion Fe2+ tan vào dung dịch chất điện li đã có hòa tan khí oxi, tại đây chúng 

bị oxi hóa tiếp thành Fe3+, kết hợp với OH- tạo Fe(OH)3. 

                        4Fe2+ + O2(kk) + 2H2O + 8OH- → 4Fe(OH)3  

Theo thời gian Fe(OH)3 sẽ bị mất nước tạo ra gỉ sắt Fe2O3.nH2O. Các tinh thể Fe lần 

lượt bị oxi hóa từ ngoài vào trong, vật bằng gang (thép) sẽ bị ăn mòn hết. 
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Hình 2.12. Ăn mòn điện hoá hợp kim sắt 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV kết luận: Các đồ vật bằng sắt khi để trong không khí ẩm sẽ bị ăn mòn 

theo kiểu điện hóa vì thỏa 3 điều kiện của ăn mòn điện hóa. 

- GV bổ sung: Trong môi trường dung dịch điện li mạnh, sắt bị ăn mòn nhanh 

hơn, như các đồ vật bằng sắt ở khu vực ven biển rất dễ bị ăn mòn. 

Bước 6: Kiểm tra lại và áp dụng kiến thức vừa thu được. 

- GV yêu cầu HS về nhà tự làm lại 4 thí nghiệm trên để kiểm chứng. 

- GV yêu cầu HS vận dụng giải thích sự ăn mòn của sắt khi có lẫn đồng trong 

không khí ẩm. 

Tình huống 12: Đề nghị các chống ăn mòn kim loại. (Tình huống ứng dụng) 

Bước 1: Đặt vấn đề, làm cho HS hiểu rõ vấn đề. 

- GV: Chiếu các hình ảnh kim loại thiệt hại do ăn mòn (hình 2.13).    

    

Hình 2.13. Một số vật bằng kim loại bị ăn mòn 

- GV: Lượng kim loại bị ăn mòn hằng năm trên thế giới bằng 20 – 25% lượng 

được sản xuất. Sự ăn mòn kim loại đã gây tổn thất to lớn về nhiều mặt cho nền kinh 

tế quốc dân và đời sống con người. Trong đó ăn mòn điện hóa phổ biến và nghiêm 

trọng nhất trong tự nhiên. Vì thế chống ăn mòn bảo vệ kim loại là một phương pháp 

tất yếu để giảm thiệt hại này.  

Bước 2: Phát biểu vấn đề: 

- GV: Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn? 

Bước 3: Xác định phương hướng giải quyết, nêu giả thuyết. 

- HS thảo luận, xác định cách giải quyết: 

+ Vì ăn mòn điện hóa là kiểu ăn mòn kim loại phổ biến và nghiêm trọng nhất 

do đó để bảo vệ kim loại ta sẽ tìm cách ngăn kim loại không bị ăn mòn điện hóa. 
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+ Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa học là phải thỏa cả ba điều kiện, thiếu 

1 trong 3 điều kiện trên sẽ không xảy ra ăn mòn điện hóa học, vậy để chống kim 

loại bị ăn mòn ta phải ngăn cản 1 trong 3 điều kiện trên. 

- HS thảo luận đề xuất các phương pháp chống ăn mòn: 

+ Ngăn cho vật liệu tiếp xúc cùng một chất điện li. 

+ Không cho 2 vật liệu tiếp xúc với nhau. 

+ Dùng vật liệu khác để thay thế vật liệu cần bảo vệ. 

Bước 4: Lập kế hoạch giải và thực hiện giải theo giả thuyết. 

- GV: Có nhiều phương pháp bảo vệ kim loại, trong đó 2 phương pháp được 

sử dụng chủ yếu đó là phương pháp bảo vệ bề mặt và phương pháp điện hóa. 

- GV chia lớp thành 2 nhóm. Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận về một phương 

pháp bảo vệ kim loại và cho ví dụ. 

- HS nhóm 1 thảo luận cho kết quả: 

 Phương pháp bảo vệ bề mặt là phủ lên bề mặt kim loại một lớp sơn, dầu mỡ, 

chất dẻo hoặc tráng, mạ bằng một kim loại khác. Lớp bảo vệ bề mặt kim loại phải 

bền vững với môi trường và có cấu tạo đặc khít không cho không khí và nước thấm 

qua. Nếu lớp bảo vệ bị hư, kim loại sẽ bị ăn mòn. 

Ví dụ: Sắt tây là sắt tráng thiếc dùng làm hộp đựng thực phẩm vì thiếc là kim loại 

khó bị oxi hóa ở nhiệt độ thường, màng oxit thiếc mỏng và mịn cũng có tác dụng 

bảo vệ thiếc và thiếc oxit không độc lại có màu trắng bạc khá đẹp (hình 2.14).  

                        

Hình 2.14. Hộp đựng thực phẩm bằng sắt tráng thiếc 

Các phương pháp bảo vệ bề mặt khác (hình 2.15): 

                   

          Sơn                        Mạ niken                Mạ crom                    Mạ kẽm 

Hình 2.15. Một số phương pháp bảo vệ bề mặt 

- HS nhóm 2 thảo luận cho kết quả: 

 Phương pháp bảo vệ điện hóa là dùng một kim loại có tính khử mạnh hơn làm 

vật hi sinh để bảo vệ vật liệu kim loại. Vật hi sinh và kim loại cần bảo vệ hình thành 

một pin điện, trong đó vật hi sinh đóng vai trò cực âm và bị ăn mòn. 
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Ví dụ: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn chặt những tấm kẽm vào 

phần vỏ tàu ngâm trong nước biển (hình 2.16).  

 

Hình 2.16. Kẽm chống ăn mòn vỏ ở tàu - 1 

Lúc này sẽ hình thành một pin điện, phần vỏ tàu bằng thép là cực dương, các lá Zn 

là cực âm và bị ăn mòn theo cơ chế:  

 + Ở anot (cực âm): Zn → Zn2+ + 2e  

 + Ở catot (cực dương): 2H2O + O2 + 4e → 4OH-  

Kết quả vỏ tàu được bảo vệ, Zn là vật hi sinh, bị ăn mòn. Sau một thời gian, người 

ta thay những lá Zn bị ăn mòn bằng những lá Zn khác. 

           

Hình 2.16. Kẽm chống ăn mòn vỏ ở tàu - 2 

Bước 5: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV bổ sung: Người ta còn dùng các phương pháp khác để bảo vệ kim loại:  

 + Dùng các chất ức chế ăn mòn làm giảm tốc độ ăn mòn. 

 + Dùng hợp kim không gỉ, thí dụ: hợp kim Fe-Cr-Ni thường dùng để chế tạo 

dụng cụ trong ngành y, bộ đồ ăn, đồ mĩ nghệ. 

Bước 6: Kiểm tra lại và áp dụng kiến thức vừa thu được. 

- GV yêu cầu HS làm bài tập vận dụng: Có những vật bằng sắt được tráng 

thiếc hoặc kẽm. Vì sao thiếc và kẽm có thể bảo vệ được sắt? Nếu trên bề mặt của 

những vật đó có những vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, hãy cho biết: 

+ Có hiện tượng gì xảy ra khi để những vật đó trong không khí ẩm. 

+ Trình bày cơ chế ăn mòn đối với những vật trên. 
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Tình huống 13: Các đồ vật bằng sắt tráng thiếc, kẽm bị sây sát sâu tới lớp sắt 

thì sắt có bị ăn mòn không? (TH ứng dụng) 

Bước 1: Đặt vấn đề. 

- GV: Để bảo vệ sắt không bị ăn mòn, người ta thường tráng một lớp kẽm 

hoặc thiếc mỏng lên trên bề mặt đồ vật đó (hình 2.17).  

                                            

                a) Hộp thực phẩm sắt tráng thiếc        b) Các dụng cụ bằng sắt tráng kẽm 

Hình 2.17. 

- Nếu trên bề mặt của những vật đó có những vết sây sát sâu tới lớp sắt bên 

trong thì liệu sắt có bị gỉ khi để những vật đó trong không khí ẩm? 

Bước 2: Giải quyết vấn đề. 

- HS tìm hiểu việc tráng một lớp Zn, Sn mỏng lên trên bề mặt đồ vật bằng sắt: 

để bảo vệ sắt không bị ăn mòn bằng phương pháp bảo vệ bề mặt. 

- Khi bề mặt bảo vệ đó bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong thì cả hai kim loại 

đều tiếp xúc với không khí ẩm, thỏa điều kiện ăn mòn điện hóa học: hai kim loại 

khác nhau tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với dung dịch chất điện li. 

 + Trường hợp vật bằng sắt tráng thiếc: Fe dễ bị khử hơn Sn nên Fe là cực âm, 

Sn là cực dương. Các quá trình xảy ra tại các điện cực như sau: 

 Ở cực âm (Fe): Fe bị oxi hoá: Fe → Fe2+ + 2e. Ion Fe2+ tan vào môi 

trường điện li, trên sắt dư electron. Các electron này chạy sang Sn. 

 Ở cực dương (Sn): Xảy ra quá trình khử: O2 + 2H2O + 4e → 4OH- 

O2 trong môi trường điện li đến Sn thu electron. Sau đó xảy ra quá trình 

tạo thành gỉ sắt: 4Fe2+ + O2(kk) + 2H2O + 8OH- → 4Fe(OH)3  

 + Trường hợp vật bằng sắt tráng kẽm: Zn dễ bị khử hơn Fe nên Zn là cực âm, 

Fe là cực dương. Các quá trình xảy ra tại các điện cực như sau: 

 Ở cực âm (Zn): Zn bị oxi hoá: Zn → Zn2+ + 2e. Ion Zn2+ tan vào môi 

trường điện li, trên Zn dư electron. Các electron dư này chạy sang Fe. 

 Ở cực dương (Fe): Xảy ra quá trình khử:  

O2 + 2H2O + 4e → 4OH- 

Dó đó Fe không bị ăn mòn. 

Bước 3: Kết luận vấn đề. 

- GV kết luận: Các đồ vật bằng sắt tráng thiếc hoặc kẽm để ngăn không cho 

sắt tiếp xúc với môi trường bên ngoài (bảo vệ bằng phương pháp bề mặt). Nhưng 
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khi lớp bề mặt đó bị sây sát sâu tới lớp sắt thì vật tráng thiếc sẽ bị gỉ nhanh, còn vật 

tráng kẽm vẫn không bị gỉ vì lúc này kẽm bảo vệ sắt theo phương pháp điện hóa. 

Tình huống 14: Hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối sợi dây phơi quần áo bằng đồng 

nối tiếp với một đoạn dây nhôm khi để ngoài trời? (TH ứng dụng) 

Bước 1: Đặt vấn đề + phát biểu vấn đề. 

- GV đưa ra tình huống: Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối tiếp 

với một đoạn dây nhôm. Hãy cho biết hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối của hai kim 

loại sau một thời gian để dây phơi ngoài trời. Đưa ra hướng giải quyết. 

Bước 2: Giải quyết vấn đề. 

- HS: Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối tiếp với một đoạn dây 

nhôm, sau một thời gian để dây phơi ngoài trời, dây sẽ bị mủn dần rồi đứt ở phía 

đầu dây bằng nhôm.  

- Vì tại chỗ nối của hai đầu dây đã tạo thành một pin điện hóa, nhôm đã bị ăn 

mòn điện hóa nên bị mủn dần. 

+ Ở cực âm (Al): Al bị oxi hoá: Al → Al3+ + 3e 

+ Ở cực dương (Cu): Xảy ra quá trình khử: O2 + 2H2O + 4e → 4OH- 

- Để dây không bị đứt, ta nên dùng 2 dây cùng loại chất. 

Bước 3: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

- GV: Đối với những vật liệu kim loại sử dụng ngoài trời cần được bảo vệ để 

tránh bị ăn mòn. Các loại dây cần sử dụng đồng chất để tránh bị ăn mòn điện hóa. 

Tình huống 15: Vì sao ở các cơ sở đóng tàu thường gắn một miếng kim loại 

Kẽm Zn ở phía sau đuôi tàu? 

Bước 1: Đặt vấn đề + phát biểu vấn đề. 

 

Thân tàu biển được chế tạo bằng gang thép. Gang thép là hợp kim của sắt, 

cacbon và một số nguyên tố khác. Đi lại trên biển, thân tàu tiếp xúc thường xuyên 

với nước biển là dung dịch chất điện li nên sắt bị ăn mòn, gây hư hỏng. 

Bước 2: Giải quyết vấn đề. 

Để bảo vệ thân tàu thường áp dụng biện pháp sơn nhằm không cho gang thép 

của thân tàu tiếp xúc trực tiếp với nước biển. Nhưng ở phía đuôi tàu, do tác động 
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của chân vịt, nước bị khuấy động mãnh liệt nên biện pháp sơn là chưa đủ. Do đó mà 

phải gắn tấm kẽm vào đuôi tàu. 

Khi đó sẽ xảy ra quá trình ăn mòn kim loại. Kẽm là kim loại hoạt động hơn 

sắt nên bị ăn mòn, còn sắt thì không bị mất mát gì. 

Sau một thời gian miếng kẽm bị ăn mòn thì sẽ được thay thế theo định kì. 

Việc này vừa đở tốn kém hơn nhiều so với sửa chữa thân tàu. 

Các quá trình xảy ra tại các điện cực như sau: 

 Ở cực âm (Zn): Zn bị oxi hoá: Zn → Zn2+ + 2e. Ion Zn2+ tan vào môi 

trường điện li, trên Zn dư electron. Các electron dư này chạy sang Fe. 

 Ở cực dương (Fe): Xảy ra quá trình khử:  

O2 + 2H2O + 4e → 4OH- 

Dó đó Fe không bị ăn mòn. 

Bước 3: Kết luận lời giải. GV chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 

GV: Đối với những vật liệu kim loại sử dụng ngoài trời cần được bảo vệ để 

tránh bị ăn mòn.  

Áp dụng: Sự ăn mòn kim loại hàng năm gây tổn thất thật nghiêm trọng cho 

nền kinh tế quốc dân. Con người luôn cố gắng tìm ra những phương pháp chống ăn 

mòn kim loại. Phương pháp dùng Zn để bảo vệ vỏ tàu biển như trên rất hiệu quả và 

được ứng dụng rất rộng rãi. GV có thể nêu vấn đề sau khi dạy xong bài “Ăn mòn 

kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn” để cho HS giải thích nhằm giúp cho 

HS biết cách vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng trong cuộc sống. 
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IV. KẾT QUẢ  

 Chúng tôi tiến hành kiểm tra 5 lớp TN và 5 lớp ĐC với 3 bài kiểm tra. 

 Sau khi kiểm tra, chúng tôi chấm bài theo thang điểm 10. Sắp xếp kết quả theo 

thứ tự từ 0 điểm đến 10 điểm, và phân loại theo 3 nhóm: 

 + Nhóm khá, giỏi: điểm 7, 8 và 9, 10. 

 + Nhóm trung bình: điểm 5, 6. 

 + Nhóm yếu, kém: dưới 5 điểm. 

Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả của 3 bài kiểm tra 

Đối tượng 

Số 

bài  

 

Điểm xi 

Điểm TB( x ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 549 0 0 0 6 16 44 74 110 136 101 62 7.53 

ĐC 555 0 0 1 11 30 69 112 116 112 72 32 6.93 

Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả học tập của 3 bài kiểm tra 

Đối tượng % Yếu, kém % Trung bình % Khá, giỏi 

TN 4.01 21.49 74.50 

ĐC 7.57 32.61 59.82 

 

Hình 4.1. Biểu đồ tổng hợp kết quả học tập của 3 bài kiểm tra 

❖ Từ kết quả xử lí số liệu thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy: 

- Điểm trung bình cộng của các lớp TN luôn cao hơn các lớp ĐC. 

- Tỉ lệ % điểm khá, giỏi của lớp TN luôn cao hơn hẳn so với lớp ĐC. 

 Các kết quả trên cho thấy khi GV dạy học bằng THCVĐ, HS lớp TN đã nhanh 

chóng xác định được hướng giải THCVĐ là do đã luyện tập theo quy trình và 

thường xuyên vì thế HS hiểu và ghi nhớ bài tốt hơn. Do đó kết quả kiểm tra HS đạt 

điểm khá giỏi lớp TN cao hơn lớp ĐC, còn HS đạt điểm kém thấp hơn so với lớp 
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ĐC. Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết THCVĐ của HS lớp TN 

cao hơn lớp ĐC. 

Vậy các kết quả thu được trên đã chứng tỏ: 

- PPDH bằng THCVĐ đạt kết quả cao hơn so với PPDH truyền thống, điều 

này chứng tỏ được hiệu quả của việc sử dụng hệ thống các THCVĐ đã đề xuất. 

- Hệ thống THCVĐ đảm bảo được tính định hướng, hiệu quả và khả thi. Sử 

dụng THCVĐ trong dạy học, tạo cơ hội thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động 

học tập giúp phát huy tính tích cực học tập của HS, tăng cường khả năng quan sát, 

phân tích, óc sáng tạo, từng bước rèn luyện cho HS khả năng tự học. 

- Chất lượng của HS khi học bằng phương pháp DHNVĐ được nâng lên cao 

hơn so với phương pháp truyền thống. 
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V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Qua việc viết sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tôi nhận thấy: 

- THCVĐ chưa được sử dụng thật sự rộng rãi trong dạy học hóa học do những 

khó khăn GV gặp phải như: HS thụ động, lười suy nghĩ giải quyết vấn đề, khó xây 

dựng tình huống hấp dẫn, gắn với thực tế, không có điều kiện cho HS giải quyết 

tình huống phức tạp ngay tại lớp, thiếu các phương tiện trực quan để tạo THCVĐ, 

tốn nhiều thời gian suy nghĩ thiết kế tình huống,… 

- Sử dụng THCVĐ trong dạy học, tạo cơ hội thuận lợi cho việc tổ chức các 

hoạt động học tập giúp phát huy tính tích cực học tập của HS, tăng cường khả năng 

quan sát, phân tích, óc sáng tạo, từng bước rèn luyện cho HS khả năng tự học. 

- Việc sử dụng THCVĐ giúp GV đạt được mục tiêu dạy học, đòi hỏi người GV 

không ngừng học hỏi, trao dồi kỹ năng chuyên môn và nghề nghiệp. 

- Tuy nhiên, hệ thống các THCVĐ này cũng cần phải được chỉnh sửa, bổ sung 

 nhằm khai thác tốt hơn những ưu điểm của việc sử dụng phương pháp DHNVĐ. 

 Để sử dụng phương pháp DHNVĐ đạt hiệu quả cao, tôi xin đề xuất một số 

kiến nghị như sau: 

1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Nên cắt giảm chương trình hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời 

gian. GV có nhiều thời gian nghiên cứu thiết kế các THCVĐ hay, HS có thời gian 

trên lớp hơn, đủ để tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề mà GV đặt ra. Có 

như thế GV sử dụng phương pháp DHNVĐ mới có hiệu quả. 

- Xây dựng, đổi mới SGK theo hướng hiện đại hơn, cập nhật nhiều thông tin, 

ứng dụng của các chất hơn, tăng cường nhiều hình ảnh… để GV có thể dùng SGK 

làm nguồn tài liệu thiết kế các THCVĐ. 

- Phát triển thêm nhiều trường lớp để giảm số HS trong một lớp như hiện nay. 

Lớp ít HS, trình độ HS đồng đều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho GV trong việc thiết 

kế tình huống và quản lí lớp khi sử dụng phương pháp DHNVĐ. 

2. Đối với các trường THPT 

- Cần trang bị đầy đủ các phương tiện trực quan phục vụ cho môn hóa học: 

phòng thí nghiệm đầy đủ dụng cụ và hóa chất cần thiết, các thiết bị nghe nhìn như 

máy chiếu, máy tính, các tranh ảnh, mẫu vật, mô hình,… để các THCVĐ được minh 

họa, biểu diễn, chứng minh, giải thích bằng các phương tiện trực quan. 

- Khuyến khích GV đổi mới phương pháp, tăng cường sử dụng các phương 

tiện trực quan bằng các cuộc thi GV dạy giỏi. 

- Cần tập trung các GV có trình độ và nhiệt tâm với nghề xây dựng một hệ 

thống các THCVĐ hoàn chỉnh, cân đối giữa lý thuyết và thực hành để việc dạy học 

theo phương pháp mới có hiệu quả. 
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3. Đối với GV 

- GV cần từng bước đổi mới PPDH theo hướng tích cực, quan tâm đến khả 

năng tự giải quyết vấn đề của HS dưới sự dẫn dắt của GV. Cần chủ động nâng cao 

kiến thức chuyên môn, tìm tài liệu về THCVĐ, thường xuyên cập nhật thông tin. 

- Thường xuyên trau dồi các kỹ năng diễn đạt, làm thí nghiệm, sử dụng các 

phương tiện trực quan khác để thuận lợi trong việc dẫn dắt, tạo tình huống cho HS. 

Tìm hiểu tâm lý HS, xác định tính hiệu quả của DHNVĐ để kịp thời bổ sung, hoàn 

thiện. GV cần khuyến khích HS hơn nữa trong việc tự bản thân tìm tòi, suy nghĩ 

giải quyết các THCVĐ. 

- Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các GV trong tổ, đặc biệt 

là các GV có kinh nghiệm. Nên học hỏi, tham khảo, trao đổi kinh nghiệm về việc 

thiết kế các THCVĐ với các đồng nghiệp. 

- Cần tăng cường rèn luyện kỹ năng giải THCVĐ cho HS để giúp các em tận 

dụng vào cuộc sống sau này. 

4. Đối với HS 

- HS phải nắm chắc kiến thức cũ, có như thế mới có cơ sở vững chắc để giải 

quyết các THCVĐ.  

- Tích cực, chủ động tìm tòi, suy nghĩ giải quyết THCVĐ mà GV đặt ra. 

- Cần phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu, tìm kiếm thông tin. 

- Trong quá trình giải quyết THCVĐ, HS cần tuân theo sự dẫn dắt của GV, đối 

với những tình huống khó nên thảo luận nhóm, tránh tình trạng ỷ lại, lười biếng, 

mất trật tự. 
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VI. KẾT LUẬN 

- Xu hướng dạy học hiện này là tăng cường vai trò chủ động của HS trong quá 

trình lĩnh hội kiến thức, việc sử dụng THCVĐ trong dạy học, tạo cơ hội thuận lợi 

cho việc tổ chức các hoạt động học tập giúp phát huy tính tích cực học tập của HS, 

tăng cường khả năng quan sát, phân tích, óc sáng tạo, từng bước rèn luyện cho HS 

khả năng tự học. 

- Việc sử dụng THCVĐ giúp GV đạt được mục tiêu dạy học, đòi hỏi người GV 

không ngừng học hỏi, trao dồi kỹ năng chuyên môn và nghề nghiệp. 

- Dạy học bằng THCVĐ góp phần đáng kể trong việc đổi mới PPDH nhằm 

nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT nói chung và môn hóa nói riêng. 

- Dạy học bằng THCVĐ không chỉ áp dụng trong chương này mà còn có thể áp 

dụng trong nghiên cứu thiết kế hoàn chỉnh hệ thống THCVĐ trong dạy hóa học lớp 

10, 11, 12 THPT theo chương trình cơ bản và nâng cao. 

Trên đây là những kết quả nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm với đề tài 

“PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

BẰNG CÁCH XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG 

DẠY CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI HÓA HỌC 12 

”. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian, cơ sở vật chất và khả năng nên tôi khó tránh 

khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự đóng góp chân thành của quý thầy cô và 

các bạn đồng nghiệp để hệ thống THCVĐ được hoàn thiện hơn. Chúng tôi hi vọng 

rằng, hệ thống THCVĐ này sẽ được sử dụng phổ biến trong quá trình giảng dạy ở 

trường THPT và đóng góp một phần nào đó cho công cuộc đổi mới giáo dục ở Việt 

Nam. 

Xin chân thành cảm ơn!  
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PHIẾU KHẢO SÁT 

(Nội dung khảo sát sau khi ứng dụng các giải pháp mới của đề tài SKKN) 

 

Người viết: Ngô Xuân Quỳnh 

Tên SKKN:  

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  

BẰNG CÁCH XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG 

DẠY CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI HÓA HỌC 12 

 

Môn (ngành, nghề): Hóa Học 

Tổ/nhóm: Hóa – Sinh – Công Nghệ. 

Nội dung khảo sát, kết quả sau khi ứng dụng các giải pháp mới của đề tài SKKN:  

+ Đối tượng: 20 học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cụm môn Hóa học. 

+ Nội dung khảo sát: Học sinh làm đề thi trắc nghiệm trong thời gian 45 phút 

 

ĐỀ SỐ 1 

MÔN: HÓA HỌC 

(Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian giao đề) 

Câu 1. Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế theo phương pháp nhiệt 

luyện (nhờ chất khử CO) đi từ oxit kim loại tương ứng: 

 A. Al, Cu B. Mg, Fe C. Fe, Ni D. Ca, Cu 

Câu 2. M là kim loại, phương trình sau đây: Mn+ + ne = M biểu diễn: 

      A. Tính chất hoá học chung của kim loại. B. Nguyên tắc điều chế kim loại. 

 C. Sự khử của kim loại.  D. Sự oxi hoá ion kim loại. 

Câu 3. Trong các phát biểu sau, phát biểu đúng là: 

 A. Bản chất của liên kết kim loại là lực hút tĩnh điện. 

B. Một chất oxi hoá gặp một chất khử nhất thiết phải xảy ra phản ứng hoá học. 

C. Đã là kim loại phải có nhiệt độ nóng chảy cao. 

 D. Với một kim loại, chỉ có thể có một cặp oxi hoá – khử tương ứng. 

Câu 4. Kim loại có các tính chất vật lý chung là: 

 A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim. 

 B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim. 

 C. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi. 

 D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng 

Câu 5. Trong các kết luận sau kết luận nào sai: 

 A. Tất cả các phản ứng của kim loại đều là phản ứng đều là phản ứng oxi hoá khử. 

 B. Trong bảng tuần hoàn kim loại chỉ nằm ở các chu kì lớn (4,5,6,7). 

 C. Kim loại kiềm là kim loại có tính khử mạnh nhất trong các kim loại. 

 D. Trong tinh thể kim loại đều có electron tự do. 

Câu 6. Nguyên nhân nào sau đây gây ra tính khử đặc trưng của kim loại? 
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 A. Do lớp ngoài của kim loại có ít electron thường từ 1, 2 hoặc 3 electron. 

 B. Do năng lượng ion hóa của kim loại nhỏ.  

 C. Do kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn so với phi kim. 

 D. Do cả 3 yếu tố trên. 

Câu 7. Kim loại dẻo nhất là: 

 A. Vàng B. Bạc C. Chì D. Đồng 

Câu 8. Trong số các kim loại sau đay có bao nhiêu kim loại có thể khử Fe3+ trong 

dung dịch thành kim loại Zn, Na, Cu, Fe, Ca, Mg 

 A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 

Câu 9. Nói chung, kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. Vậy tính dẫn điện, 

dẫn nhiệt của các kim loại sau tăng theo thứ tự: 

      A. Cu < Al < Ag  B. Al < Ag < Cu  

  C. Al < Cu < Ag  D. A, B, C đều sai. 

Câu 10. Trong số các kim loại: Nhôm, sắt, đồng, chì, crôm thì kim loại cứng nhất 

là: 

      A. Crôm B. Nhôm C. Sắt D. Đồng 

Câu 11. Trong các phản ứng hoá học, vai trò của kim loại và ion kim loại là: 

 A. Luôn là chất khử. 

B. Kim loại là chất oxi hoá, ion kim loại là chất khử. 

C. Kim loại là chất khử, ion kim loại là chất oxi hoá. 

D. Kim loại là chất khử, ion kim loại có thể là chất oxi hoá hoặc chất khử. 

Câu 12. Tính chất hoá học chung của ion kim loại Mn+ là: 

      A. Tính khử.  B. Tính oxi hoá.  

 C. Tính khử và tính oxi hoá. D. Tính hoạt động mạnh. 

Câu 13. Trong các dãy kim loại sau dãy nào gồm các kim loại đều tan trong dung 

dịch NaOH dư: 

  A. Al, Fe,Cu, Ni  B. Na, Cu, Al, Mg  

  C. Mg, K, Li, Fe  D. Al, Zn, K, Ca 

Câu 14. Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl, các chất 

đều phản ứng là: 

      A. Cu, Ag, Fe  B. Al, Fe, Ag  

  C. Cu, Al, Fe  D. CuO, Al, Fe 

Câu 15. Hoà tan kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng không thấy khí thoát ra. 

Kim loại M là: 

      A. Cu B. Pb C. Mg D. Ag 

Câu 16. Nhóm kim loại không tan trong cả axit HNO3 đnóng và axit H2SO4 đnóng là: 

      A. Pt, Au B. Cu, Pb C. Ag, Pt D. Ag, Pt, Au 

Câu 17. Trường hợp không xảy ra phản ứng là: 

      A. Fe + dd CuSO4  B. Cu + dd HCl  

  C. Cu + dd HNO3  D. Cu + dd Fe2(SO4)3 
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Câu 18. Cho cùng một số ba kim loại X, Y, Z (có hoá trị theo thứ tự là 1, 2, 3) lần 

lượt phản ứng hết với HNO3 loãng tạo thành khí NO duy nhất. Kim loại tạo thành 

khí NO nhiều nhất là: 

      A. X  B. Y  

  C. Z                      D. không xác định được. 

Câu 19. Cho dung dịch CuSO4 chảy chậm qua lớp mạt sắt rồi chảy vào một bình 

thuỷ tinh, hiện tượng không đúng là: 

 A. Dung dịch trong bình thuỷ tinh có màu vàng.  

 B. Lượng mạt sắt giảm dần. 

 C. Kim loại đồng màu đỏ bám trên mạt sắt. 

 D. Dung dịch trong bình thuỷ tinh có màu lục nhạt 

Câu 20. Muốn  điều chế Pb theo phương pháp thuỷ luyện người ta có thể cho kim 

loại nào dưới đây vào dung dịch Pb(NO3)2: 

 A. Na B. Cu C. Fe D. Ca 

Câu 21. Cho Na kim loại lượng dư vào dung dịch CuCl2 sẽ thu được kết tủa là: 

      A. Cu(OH)2 B. Cu   C. CuCl D. A, B, C 

đều đúng. 

Câu 22. Cặp gồm 2 kim loại đều không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là: 

      A. Zn, Fe B. Fe, Al C. Cu, Al D. Ag, Fe 

Câu 23. Trong không khí ẩm, vật làm bằng chất liệu gì dưới đây sẽ xảy ra hiện 

tượng sắt bị ăn mòn điện hoá? 

 A. Tôn (sắt tráng kẽm)  B. Sắt nguyên chất  

 C. Sắt tây (sắt tráng  thiếc)     D. Hợp kim gồm Al và Fe. 

Câu 24. Cho các cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Từ trái sang 

phải tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự Fe2+, Cu2+, Fe3+ và tính khử giảm dần theo 

thứ tự Fe, Cu, Fe2+. Điều khẳng định nào sau đây là đúng: 

 A. Fe có khả năng tan được trong các dung dịch FeCl3 và CuCl2. 

 B. Cu có khả năng tan được trong dung dịch CuCl2. 

 C. Fe không tan được trong dung dịch CuCl2. 

 D. Cu có khả năng tan được trong dung dịch FeCl2. 

Câu 25. Phương trình phản ứng hoá học sai là: 

 A. Cu + 2Fe3+ = 2Fe2+ + Cu2+. B. Cu + Fe2+ = Cu2+ + Fe. 

      C. Zn + Pb+ = Zn2+ + Pb. D. Al + 3Ag+ = Al3+ + Ag. 

Câu 26. Cu tác dụng với dung dịch bạc nitrat theo phương trình ion rút gọn: 

Cu+2Ag+→Cu2++2Ag. Trong các kết luận sau, kết luận sai là: 

 A. Cu2+ có tính oxi hoá yếu hơn Ag+.  

B. Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+. 

 C. Cu có tính khử mạnh hơn Ag.  

D. Ag có tính khử yếu hơn Cu. 
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Câu 27. Cho lá sắt kim loại vào:  cốc 1 đựng dung dịch H2SO4 loãng; cốc 2 đựng 

dung dịch H2SO4 loãng có một lượng nhỏ CuSO4. So sánh tốc độ thoát khí H2 trong 

hai trường hợp trên. 

  A. bằng nhau          B. cốc 1 lớn hơn cốc 2       

  C. cốc 1 nhỏ hơn cốc 2        D. không xác định được 

Câu 28. Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 

thì Fe sẽ khử các ion kim loại theo thứ tự sau: (ion đặt trước sẽ bị khử  trước) 

      A. Ag+, Pb2+, Cu2+  B. Pb2+, Ag+, Cu2+  

  C. Cu2+, Ag+, Pb2+  D. Ag+, Cu2+, Pb2+ 

Câu 29. Vai trò của Fe trong phản ứng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 

là: 

      A. chất khử.  B. chất bị oxi hoá.  

  C. chất bị khử.  D. chất trao đổi. 

Câu 30. Phương pháp thuỷ luyện là phương pháp dùng kim loại có tính khử mạnh 

để khử  ion kim loại khác trong hợp chất: 

      A. muối ở dạng khan. B. dung dịch muối.  

  C. oxit kim loại.  D. hidroxit kim loại. 

 

----------- HẾT -------- 



1 

 

 

* Kêt quả kiểm tra trước tác động 

stt Họ và tên nhóm lẻ 
Kết quả 

nhóm lẻ 
stt 

Họ và tên nhóm 

chẵn 

Kết quả 

nhóm chẵn 

1 Nguyễn Thị               

Linh  
9,3 

1 Trần Văn             

Bách  
8.6 

2 Ngô Thị Thảo           

Linh  
8,3 

2 Ngô Thị Thu        

Hiền 
8.6 

3 Nguyễn Thanh        

Hoa  
8,0 

3 Nguyễn Thị Vân    

Anh  
8.6 

4 Trần Văn                 

Hiệp 
8,6 

4 Bùi Xuân               

Sơn 
7.6 

5 Nguyễn Đức            

Mạnh 
9,0 

5 Nguyễn Thị Hương 

Ly 
7.6 

6 Duơng Xuân             

Huy 
7,0 

6 Lê Võ Phúc           

Anh  
8 

7 Bùi Huy                   

Ngọc 
8,6 

7 Dương Thị       

Phượng  
7.6 

8 Nguyễn Thị               

Liên  
7,0 

8 Nguyễn Đình            

An  
7 

9 Nguyễn Duy             

Đức   
8,6 

9 Nguyễn Thị           

Hợp 
8.6 

10 Phạm Mạnh           

Chiến 
6,5 

10 Đỗ Thị                

Huyền 
8.3 

 

   Ngày    tháng    năm 2021 

                     Người viết  

 (ký và ghi rõ họ tên) 
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PHIẾU KHẢO SÁT 

(Nội dung khảo sát khi chưa thực hiện đề tài SKKN) 

 

Người viết: Ngô Xuân Quỳnh 

Tên SKKN:  

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  

BẰNG CÁCH XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG 

DẠY CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI HÓA HỌC 12 

 

Môn (ngành, nghề): Hóa Học 

Tổ/nhóm: Hóa – Sinh – Công Nghệ. 

Nội dung khảo sát, kết quả sau khi ứng dụng các giải pháp mới của đề tài SKKN:  

+ Đối tượng: 20 học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cụm môn Hóa học. 

+ Nội dung khảo sát: Học sinh làm đề thi trắc nghiệm trong thời gian 45 phút 

 

ĐỀ SỐ 2 

MÔN: HÓA HỌC 

(Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian giao đề) 

Câu 1. Phản ứng: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 cho thấy: 

 A. Kim loại sắt có thể tác dụng với muối sắt.        B. Fe3+ bị Fe khử thành Fe2+. 

 C. Fe3+ bị oxi hóa thành Fe2+.          D. Fe2+ oxi hóa Fe thành Fe3+. 

Câu 2: Kim loại được dùng để chế tạo các bản cực ăcquy là: 

A. Al B. Pt C. Pb D. Pd 

Câu 3: Cho phương trình hóa học của phản ứng : 2 3

2Cr 3Sn 2Cr 3Sn
+ ++ ⎯⎯→ +  

   Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng? 

  A. 3

Cr
+ là chất khử, 2

Sn
+ là chất oxi hóa              

  B. 2

Sn
+ là chất khử, 3

Cr
+ là chất oxi hóa 

  C. Cr là chất oxi hóa, 2

Sn
+ là chất khử               

   D. Cr là chất khử, 2

Sn
+  là chất oxi hóa 

Câu 4: Cho 1,4 gam kim loại X tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch 

muối trong đó kim loại có số oxi hoá +2 và 0,56 lít H2 (đktc). Kim loại X là 

A. Mg.                               B. Zn.                          C. Fe.                              D. Ni. 

Câu 5: Hoà tan kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng không thấy khí thoát ra. 

Kim loại M là: 

A. Cu B. Pb C. Mg D. Ag 

Câu 6: Cho 60 gam hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư 

thu được 13,44 lit khí NO (đkc, sản phẩm khử duy nhất). Phần % về khối lượng của 

Cu trong hỗn hợp là: 

A. 69%. B. 96%. C. 44% D. 56%. 
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Câu 7: Hoàn tan hết 5,9 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu và M (tỉ lệ mol 1:2) bằng 

dung dịch HNO3 loãng, dư giải phóng 1,12 lit khí X (có tỉ khối so với He bằng 11) 

– là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại M là : 

A. Mg B. Al C. Zn D. Fe 

Câu 8: Cho phương trình hóa học : aAl + bH2SO4 → cAl2(SO4)3 + dSO2 + eH2O. Tỉ 

lệ a : b là 

    A. 1 : 2                    B. 1 : 3               C. 1 : 1                  D. 2 : 3 

Câu 9: Cho hai thanh sắt có khối lượng bằng nhau. 

- Thanh 1 nhúng vào dung dịch có chứa a mol AgNO3. 

- Thanh 2 nhúng vào dung dịch có chứa a mol Cu(NO3)2. 

Sau phản ứng lấy thanh sắt ra, sấy khô và cân lại, ta thấy 

  A. Khối lượng hai thanh sau nhúng vẫn bằng nhau nhưng khác ban đầu.  

  B. Khối lượng thanh 2 sau nhúng nhỏ hơn khối lượng thanh 1 sau nhúng.  

  C. Khối lượng thanh 1 sau nhúng nhỏ hơn khối lượng thanh 2 sau nhúng.  

  D. Khối lượng 2 thanh không đổi vẫn như trước khi nhúng. 

Câu 10: Cho hỗn hợp gồm Al và Zn vào dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng xảy 

ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chỉ chứa một muối và phần không tan Y gồm 

hai kim loại. Hai kim loại trong Y và muối trong X là 

  A. Al, Ag và Zn(NO3)2          B. Al, Ag và Al(NO3)3         

  C. Zn, Ag và Al(NO3)3       D. Zn, Ag và Zn(NO3)2 

Câu 11: Cho 16,05 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn tác dụng hết với lượng vừa đủ 

dung dịch HCl 1M, giải phóng 10,08 lit khí H2 (đktc). Mặt khác, cũng cho 16,05 

gam hỗn hợp X như trên phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và 

H2SO4 0,25M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị 

của m gam là : 

A. 59,250 B. 51,750   C. 58,890                 D. 53,625 

Câu 12: Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5,04 gam hỗn hợp (A) gồm các oxit 

sắt. Hòa tan hoàn toàn (A) trong dung dịch HNO3 thu được 0,035 mol hỗn hợp (Y) 

gồm NO và NO2. Tỷ khối hơi của Y đối với H2 là 19. Tính x 

   A. 0,06 mol.                B. 0,065 mol.  C.  0,07 mol.              D. 0,075 mol. 

Câu 13: Cho 10,8 gam Al vào 400 ml dung dịch dung dịch chứa AgNO3 0,5M và 

Fe(NO3)3 0,75M, đến khi ngừng phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m 

là: 

A. 21,6 B. 13,2 C. 17,7 D. 39,3 

Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol Cl2 và 0,13 mol O2 phản ứng vừa hết với 

hỗn hợp Y gồm Mg và Al tạo ra 21,17 gam hỗn hợp các muối clorua và oxít của 2 

kim loại . Thành phần % của Al theo khối lượng trong Y là  

A. 77,7% B. 22,3% C. 33,6% D. 44,6% 

Câu 15: Cho một kim loại X vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu và 

có khí không màu thoát ra. Cho kim loại Y vào dung dịch muối của kim loại Z thấy 
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kim loại Y tan, sinh ra kim loại Z. Cho kim loại Y vào dung dịch muối của kim loại 

M thấy không có hiện tượng phản ứng. Cho M vào dung dịch muối của Y thấy M 

tan, sinh ra kim loại Y. Sắp xếp các kim loại trên theo chiều tăng dần tính khử, ta có 

dãy: 

A. Z < Y < M < X.           B. Z < M < Y < X.  

C. M < X < Y < Z.           D. X < Y < Z < M. 

Câu 16: Một hỗn hợp X (gồm 0,1 mol Cu; 0,1 mol Ag; và 0,1 mol Fe2O3) đem hòa 

tan vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Khối 

lượng muối khan thu được khi cô cạn trong dung dịch Y và khối lượng chất rắn Z 

lần lượt là: 

A. 32,5 g và 17,2 g                 B. 38, 9 g và 10,8 g         

C. 38,9 g và 14,35 g        D. 32,5 g và 10,8 g 

Câu 17: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau 

một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch 

HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol 

HNO3 đã phản ứng là 

A. 0,12                             B. 0,14. C. 0,16. D. 0,18. 

Câu 18: Hoà tan hoàn toàn 7,7 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào dung dịch HNO3 

loãng, thu được dung dịch X và V lít khí N2 . Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và 

đun nóng, tạo thành  2,9 gam kết tủa và 0,28 lit khí mùi khai thoát ra. Các thể tích 

khí đo ở đktc. Phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu và giá trị của V 

lần lượt là : 

    A. 84,42 và 0,448 lit       B. 84,42 và 0,672 lit    

  C. 15,58 và 0,672 lit        D. 15,58 và 0,560 lit 

Câu 19: Cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO và Cu (trong 

đó oxi chiếm 18,367% về khối lượng) tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HNO3 

nồng độ a mol/l, thu được 0,2 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của 

a là 

A. 2,0. B. 1,5. C. 3,0. D. 1,0. 

Câu 20: Cho 5,1 gam hỗn hợp bột gồm Mg và Al có tỉ lệ mol 1:1 vào 150 ml dung 

dịch hỗn hợp chứa AgNO3 1M, Fe(NO3)3 0,8M, Cu(NO3)2 0,6M sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn thấy có m gam rắn xuất hiện. Giá trị của m là:         

   A. 22,68                    B. 24,32                         C. 23,36                 D. 25,26 

 

----------- HẾT -------- 
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+ Kết quả:  

STT Họ và tên nhóm lẻ 
Kết quả 

nhóm lẻ 
STT Họ và tên nhóm chẵn 

Kết quả 

nhóm chẵn 

1 Nguyễn Thị           Yến 9.3 1 
Trần Văn             

Bách 
8.6 

2 
Ngô Thị Thảo           

Linh 
8.6 2 

Ngô Thu                

Hiền 
8.3 

3 
Nguyễn Thanh        

Hoa 
8.6 3 

Nguyễn Thị Vân    

Anh 
8.6 

4 
Trần Văn                 

Tuấn 
9.3 4 

Nguyễn Thị            

Hoa 
7.6 

5 
Nguyễn Đức            

Mạnh 
8.3 5 

Nguyễn Thị Hương 

Ly 
8.6 

6 
Duơng Xuân             

Ngọc 
8.6 6 

Nguyễn Văn             

Vũ 
7.6 

7 
Bùi Huy                   

Ngọc 
8.6 7 

Dương Thị        

Phượng 
8.6 

8 
Nguyễn Thị               

Liên 
8.3 8 

Nguyễn Đình           

An 
7 

9 
Nguyễn Duy             

Đạt 
8.3 9 

Nguyễn Thị           

Bích 
8.6 

10 
Phạm Mạnh          

Cường 
8.3 10 

Đỗ Thị                 

Huyền 
8.3 

 

Ngày    tháng    năm 2021 

                     Người viết  

                            (ký và ghi rõ họ tên) 
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CÁC MẪU BẢNG BIỂU 

 

Bảng phân phối tần suất theo xếp loại trình độ HS qua 1 bài kiểm tra nói và thuyết 

trình trước học sinh trong lớp - 38 h/s trên mỗi lớp.   

 

Lần 

KT 
Phương án Số bài 

Yếu, kém 

(%) 

Trung 

bình (%) 
Khá (%) Giỏi (%) 

1 

( Lớp 

12A) 

Thuyết trình 

. (5h/s) 
5 

2 h/s 

( 5%) 

2h/s 

(5 %) 

1h/s 

( 2%) 

0 h/s 

( 0%) 

Trả lời câu 

hỏi 

(20 h/s) 

20 
10h/s 

( 26%) 

5h/s 

(13 %) 

4h/s 

(10 %) 

1h/s 

(2 %) 

Miêu tả 

tranh. 

(10h/s) 

10 
5h/s 

(13%) 

2h/s 

( 5%) 

2h/s 

(5 %) 

1h/s 

(2 %) 

Hướng dẫn 

chơi trò 

chơi. 

(3h/s) 

3 trò 

chơi 

0h/s 

( 0%) 

1h/s 

(2 %) 

1 h/s 

(2 %) 

1h/s 

(2 %) 

 

Bảng 1:   

Mức độ chuẩn bị phương tiện học tập của HS 

       Tiêu chí 

Nhóm 

Đầy đủ Đều Có chuẩn 

bị trước 

Có thêm  

tư liệu 

Ghi chú 

Nhóm 1(ĐC) 90% 85% Ít ~ 40% 0% - 

Nhóm 2(TN) 99% 96% 92% 27% + 

 

Bảng 2:  

Một số tiêu chí thể hiện chất lượng chuẩn bị bài học của HS 

           Tiêu 

chí 

Nhóm 

Tích cực hoạt 

động nhóm 

Tích cực xây 

dựng bài 

Trả lời đúng 

câu hỏi trên lớp 

Số điểm trên 

8 

Nhóm 1(ĐC) 60% 5 – 8% 5 – 6% 4 – 6% 

Nhóm 2(TN) 80% 60 – 70% 30 – 40% 25 – 28% 
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Bảng 3:   

Kết quả trả lời phỏng vấn trên lớp 

            Bài  

Nhóm 

Không  

trả lời được 

Mức điểm 

trung bình 

Mức điểm 

khá 

Mức điểm 

giỏi 

Nhóm 1(ĐC) ~ 20% ~ 66 % ~ 10 % ~ 4 % 

Nhóm 2(TN) ~ 7% ~ 25% ~ 43% ~ 25% 

 

Bảng 4:   

Kết quả bài kiểm tra 15 phút 

            Bài  

Nhóm 

Điểm giỏi Điểm khá Điểm trên 

trung bình 

Điểm kém 

Nhóm 1(ĐC) ~ 5% ~ 17 % ~ 65 % ~ 4 % 

Nhóm 2(TN) ~ 30% ~ 35% ~ 95% ~ 0% 

 

Khảo sát kết quả kiểm tra qua các tiết dạy học truyền thống : 

Lớp Sĩ số Xếp loại 

Giỏi Tỉ lệ Khá Tỉ lệ TB Tỉ lệ 

12A1 40 9 22,5% 13 33,5% 18 45% 

12A5 40 10 22% 15 33% 20 45% 

12A6 43 9 20,5% 20 45,5% 15 34% 

 

Kết quả thực tế qua kiểm tra: 

Lớp Sĩ số Xếp loại 

Giỏi Tỉ lệ Khá Tỉ lệ TB Tỉ lệ 

12A1 40 18 45% 13 30% 10 25% 

12A6 46 33 72% 10 22% 3 6% 

12A5 44 30 68% 9 20% 5 12% 
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SỞ GD & ĐT HÀ NỘI 

Trường THPT Phan Đình Phùng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT   

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

Tên SKKN :  

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  

BẰNG CÁCH XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG 

DẠY CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI HÓA HỌC 12 

 

Tác giả : Ngô Xuân Quỳnh  

Môn (hoặc Lĩnh vực): Hóa Học  

Đơn vị : Hóa – Sinh – Công Nghệ 

 

NỘI DUNG KHẢO SÁT KẾT QUẢ SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SKKN 
 

1. Thời gian khảo sát:  Sau khi kết thúc chương: Đại cương kim loại 

2. Đối tượng khảo sát:  HS lớp 12A1; 12A5 và 12A6 

3. Kết quả khảo sát: 

CÁC MẪU BẢNG BIỂU 

Bảng phân phối tần suất theo xếp loại trình độ HS qua 1 bài kiểm tra nói và thuyết 

trình trước học sinh trong lớp - 38 h/s trên mỗi lớp. ( 12A )  

Lần 

KT 
Phương án 

Số 

bài 

Yếu, kém 

(%) 

Trung 

bình 

(%) 

Khá 

(%) 

Giỏi 

(%) 

1 

(Lớp 

12A) 

Thuyết trình . 

(5h/s) 
5 

2 h/s 

( 5%) 

2h/s 

(5 %) 

1h/s 

( 2%) 

0 h/s 

( 0%) 

Trả lời câu hỏi . 

(20 h/s) 
20 

10h/s 

( 26%) 

5h/s 

(13 %) 

4h/s 

(10 %) 

1h/s 

(2 %) 

Miêu tả tranh. 

(10h/s) 
10 

5h/s 

(13%) 

2h/s 

( 5%) 

2h/s 

(5 %) 

1h/s 

(2 %) 

Hướng dẫn 

chơi trò chơi. 

( 3h/s) 

3 trò 

chơi 

0h/s 

( 0%) 

1h/s 

(2 %) 

1 h/s 

(2 %) 

1h/s 

(2 %) 

Bảng 1:   

Mức độ chuẩn bị phương tiện học tập của HS 

       Tiêu chí 

Nhóm 
Đầy đủ Đều 

Có chuẩn 

bị trước 

Có thêm 

tư liệu 
Ghi chú 

Nhóm 1(ĐC) 90% 85% Ít ~ 40% 0% - 

Nhóm 2(TN) 99% 96% 92% 27% + 
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Bảng 2: Một số tiêu chí thể hiện chất lượng chuẩn bị bài học của HS 

           Tiêu 

chí 

Nhóm 

Tích cực hoạt 

động nhóm 

Tích cực xây 

dựng bài 

Trả lời đúng 

câu hỏi trên lớp 

Số điểm trên 

8 

Nhóm 1(ĐC) 60% 5 – 8% 5 – 6% 4 – 6% 

Nhóm 2(TN) 80% 60 – 70% 30 – 40% 25 – 28% 

Bảng 3:  Kết quả trả lời phỏng vấn trên lớp  

            Bài  

Nhóm 

Không 

trả lời được 

Mức điểm 

trung bình 

Mức điểm 

khá 

Mức điểm 

giỏi 

Nhóm 1(ĐC) ~ 20% ~ 66 % ~ 10 % ~ 4 % 

Nhóm 2(TN) ~ 7% ~ 25% ~ 43% ~ 25% 

Bảng 4:  Kết quả bài kiểm tra 15 phút  

Bài 

Nhóm 
Điểm giỏi Điểm khá 

Điểm trên 

trung bình 
Điểm kém 

Nhóm 1(ĐC) ~ 5% ~ 17 % ~ 65 % ~ 4 % 

Nhóm 2(TN) ~ 30% ~ 35% ~ 95% ~ 0% 

+ Khảo sát kết quả kiểm tra qua các tiết dạy học truyền thống : 

Lớp Sĩ số 
Xếp loại 

Giỏi Tỉ lệ Khá Tỉ lệ TB Tỉ lệ 

12A1 40 9 22,5% 13 33,5% 18 45% 

12A5 40 10 22% 15 33% 20 45% 

12A6 43 9 20,5% 20 45,5% 15 34% 

+ Kết quả thực tế qua kiểm tra: 

Lớp Sĩ số 
Xếp loại 

Giỏi Tỉ lệ Khá Tỉ lệ TB Tỉ lệ 

12A1 40 18 45% 13 30% 10 25% 

12A6 46 33 72% 10 22% 3 6% 

12A5 44 30 68% 9 20% 5 12% 

 

 Kết luận và khuyến nghị (2 điểm) 

- Khẳng định kết quả mà SKKN mang lại, khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản 

lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến SKKN (Ghi tóm tắt ý tưởng 

nội dung chính): 

     

                                                                                 Ngày        tháng          năm 2021 

 Người thực hiện khảo sát                                            Tổ chuyên môn  xét duyệt       

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)                
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PHIẾU KHẢO SÁT  

(Nội dung khảo sát sau khi ứng dụng các giải pháp mới của đề tài SKKN) 

 

Người viết: Ngô Xuân Quỳnh 

Tên SKKN:  

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  

BẰNG CÁCH XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG 

DẠY CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI HÓA HỌC 12 

 

Môn (ngành, nghề): Hóa 

Tổ/nhóm: Hóa – Sinh – Công Nghệ 

Nội dung khảo sát, kết quả sau khi ứng dụng các giải pháp mới của đề tài SKKN:  

+ Đối tượng: 30 học sinh lớp 12A trường THPT Phan Đình Phùng. 

+ Nội dung khảo sát: Học sinh làm đề trắc nghiệm 30 câu đầu (trong SKKN) trong 

thời gian 45 phút. 

+ Kết quả:  

Điểm 0 đến 2 3 đến 4 5 đến 6 7 đến 8 9 đến 10 

Số lượng 2 3 8 10 7 

Tỉ lệ % 6,7% 10% 26,7% 33,3% 23,3% 

 

Ngày    tháng    năm 2021 

                     Người viết  

                              (ký và ghi rõ họ tên) 

 

   

                                           Ngô Xuân Quỳnh  
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PHIẾU KHẢO SÁT 

(Nội dung khảo sát sau khi ứng dụng các giải pháp mới của đề tài SKKN) 

 

Người viết: Ngô Xuân Quỳnh 

Tên SKKN:  

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  

BẰNG CÁCH XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG 

DẠY CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI HÓA HỌC 12 

Môn (ngành, nghề): Hóa 

Tổ/nhóm: Hóa – Sinh – Công Nghệ 

Nội dung khảo sát, kết quả sau khi ứng dụng các giải pháp mới của đề tài SKKN:  

+ Đối tượng: 30 học sinh lớp 12A trường THPT Phan Đình Phùng. 

+ Nội dung khảo sát:  

Học sinh làm đề trắc nghiệm 30 câu đầu (trong SKKN) trong thời gian 45 phút. 

+ Kết quả:  

Điểm 0 đến 2 3 đến 4 5 đến 6 7 đến 8 9 đến 10 

Số lượng 8 8 9 4 1 

Tỉ lệ % 26,7% 26,7% 30% 13,3% 3,3% 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2021 

                        Người viết  

                              (ký và ghi rõ họ tên) 

 

   

                                           Ngô Xuân Quỳnh  

 

 


